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	BỘ TÀI CHÍNH    

Số:       /      /TT-BTC 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ….  tháng … năm 2026


DỰ THẢO NGÀY 23/9/2026


THÔNG TƯ 
Quy định về quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan và quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15  và Luật số 11/2026/QH16;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số......./2027/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan và quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định chi tiết từ Điều 11 đến Điều 25 của Nghị định số ..../2027/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người khai hải quan.
2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.
3. Các cơ quan Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.
4. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động hoặc có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thông tin nghiệp vụ là thông tin, dữ liệu hải quan đã được thu thập, xử lý, phân tích, có giá trị phục vụ quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro và các hoạt động nghiệp vụ hải quan có liên quan.
2. Hệ thống thông tin nghiệp vụ là hệ thống thông tin được xây dựng, quản lý, vận hành để thu thập, cập nhật, tích hợp, xử lý, phân tích, cung cấp, quản lý và khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro và các hoạt động nghiệp vụ hải quan có liên quan.
3. Tuân thủ là việc thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ tuân thủ áp dụng trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.
4. Nghĩa vụ tuân thủ là yêu cầu mà doanh nghiệp phải thực hiện hoặc không được thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan và pháp luật có liên quan trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.
5. Nghĩa vụ tuân thủ áp dụng là nghĩa vụ tuân thủ được xác định áp dụng đối với doanh nghiệp theo đối tượng, điều kiện, phạm vi và thời gian quy định của pháp luật.
6. Đo lường tuân thủ là việc áp dụng chỉ số và phương pháp đo lường đối với thông tin, dữ liệu, bằng chứng về việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ áp dụng để xác định kết quả đo lường làm cơ sở đánh giá tuân thủ.
7. Chỉ số đo lường tuân thủ là chỉ số được xác lập để đo lường việc thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ tuân thủ áp dụng trên cơ sở thông tin, dữ liệu và bằng chứng có liên quan.
8. Kết quả đo lường tuân thủ là kết quả được xác định từ việc áp dụng chỉ số và phương pháp đo lường đối với việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ trong phạm vi và thời gian đo lường xác định.
9. Đánh giá tuân thủ pháp luật là quá trình sử dụng kết quả đo lường việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ và thông tin, dữ liệu có liên quan để phân loại mức độ tuân thủ, đánh giá hành vi tuân thủ, xác định xu hướng tuân thủ và khoảng trống tuân thủ của doanh nghiệp.
10. Mức độ tuân thủ pháp luật là cấp độ phản ánh kết quả đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ của doanh nghiệp theo tiêu chí và phương pháp đánh giá tuân thủ.
11. Hành vi tuân thủ là cách thức doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tuân thủ, thể hiện qua việc chủ động phòng ngừa, thực hiện, tự phát hiện, khai báo, sửa chữa, khắc phục sai sót, hợp tác và duy trì việc tuân thủ pháp luật.
12. Xu hướng tuân thủ là chiều hướng và sự thay đổi về tuân thủ của doanh nghiệp được xác định trên cơ sở so sánh các kết quả tuân thủ qua các thời kỳ có thể so sánh.
13. Khoảng trống tuân thủ là sự khác biệt giữa việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ trên thực tế với yêu cầu phải thực hiện theo quy định của pháp luật trong phạm vi được đánh giá.
14. Giám sát tuân thủ pháp luật là việc theo dõi, thu thập, cập nhật và phân tích thông tin, dữ liệu có liên quan nhằm nhận diện hành vi, xu hướng, sự thay đổi về tuân thủ, sự phát sinh hoặc thay đổi của khoảng trống tuân thủ và các nội dung cần tiếp tục xác minh, hỗ trợ, đánh giá hoặc áp dụng biện pháp quản lý phù hợp.
15. Tuân thủ tự nguyện là việc doanh nghiệp chủ động thực hiện nghĩa vụ tuân thủ, tự phòng ngừa, rà soát, phát hiện, khai báo, sửa chữa và khắc phục sai sót theo quy định của pháp luật mà không phụ thuộc vào việc áp dụng biện pháp cưỡng chế của cơ quan nhà nước.
16. Hệ thống kiểm soát tuân thủ của doanh nghiệp là hệ thống chính sách, quy trình, phân công trách nhiệm và biện pháp kiểm soát nội bộ do doanh nghiệp thiết lập, thực hiện nhằm phòng ngừa, phát hiện và khắc phục sai sót trong việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ.
17. Hồ sơ tuân thủ là tập hợp thông tin, dữ liệu phản ánh trạng thái, kết quả, lịch sử và sự thay đổi về tuân thủ của doanh nghiệp, được xây dựng, cập nhật, quản lý và sử dụng phục vụ quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro và các hoạt động nghiệp vụ hải quan có liên quan.
18. Đối tượng quản lý rủi ro là đối tượng thuộc phạm vi áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan theo quy định của pháp luật.
19. Tiêu chí quản lý rủi ro là căn cứ, điều kiện hoặc chuẩn mực được xác lập trước để đánh giá, phân loại mức độ rủi ro, xác định trọng điểm hoặc lựa chọn đối tượng kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ khác.
20. Chỉ số rủi ro là chỉ số phản ánh yếu tố, đặc điểm, trạng thái hoặc sự thay đổi có liên quan đến khả năng phát sinh hoặc mức độ ảnh hưởng của rủi ro.
21. Tổ hợp chỉ số rủi ro là tập hợp các chỉ số rủi ro được kết hợp theo quy tắc xác định để nhận diện, phân tích hoặc đánh giá rủi ro.
22. Mẫu nhận diện rủi ro là tập hợp đặc điểm, yếu tố, mối quan hệ hoặc sự kết hợp có tính lặp lại được sử dụng để nhận diện, phân tích, phát hiện, dự báo hoặc cảnh báo rủi ro.
23. Dấu hiệu rủi ro là thông tin, biểu hiện hoặc sự kiện cho thấy khả năng tồn tại, phát sinh hoặc thay đổi của rủi ro.
24. Dấu hiệu bất thường là thông tin, biểu hiện, sự kiện hoặc sự thay đổi khác biệt so với trạng thái, hành vi, quy luật hoặc xu hướng thông thường, cần được tiếp tục phân tích để xác định mối liên hệ với rủi ro hoặc hành vi vi phạm pháp luật.
25. Dấu hiệu vi phạm là thông tin, biểu hiện hoặc sự kiện cho thấy khả năng đã xảy ra hoặc đang xảy ra hành vi vi phạm pháp luật và cần được kiểm tra, xác minh theo thẩm quyền.
26. Nhận diện rủi ro là việc xác định rủi ro, đối tượng, nguyên nhân, yếu tố và thông tin có liên quan làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá rủi ro.
27. Phân tích rủi ro là việc phân tích thông tin, dữ liệu để xác định khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng của rủi ro.
28. Đánh giá rủi ro là quá trình nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro, đánh giá và phân loại mức độ rủi ro đối với đối tượng quản lý rủi ro.
29. Phân loại mức độ rủi ro là việc xác lập mức độ rủi ro của đối tượng trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro và tiêu chí phân loại mức độ rủi ro.
30. Mức độ rủi ro là cấp độ phản ánh khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng của rủi ro đến mục tiêu quản lý hải quan.
31. Giám sát rủi ro là việc theo dõi, thu thập, cập nhật và phân tích thông tin, dữ liệu có liên quan nhằm phát hiện sự phát sinh, diễn biến hoặc thay đổi của rủi ro, làm cơ sở đánh giá, đánh giá lại rủi ro, xác định trọng điểm và áp dụng quản lý rủi ro.
32. Đối tượng trọng điểm là đối tượng quản lý rủi ro được xác lập cần tập trung theo dõi, kiểm soát đối với rủi ro xác định trong phạm vi và thời gian nhất định.
33. Xác định trọng điểm là việc lựa chọn, xác lập đối tượng cần tập trung theo dõi, kiểm soát rủi ro trong phạm vi, thời gian xác định trên cơ sở thông tin, dữ liệu, kết quả quản lý rủi ro và tiêu chí xác định trọng điểm.
34. Kiểm soát rủi ro là việc xác định, lựa chọn và áp dụng biện pháp quản lý phù hợp đối với rủi ro đã được xác định nhằm phòng ngừa, hạn chế hoặc giảm thiểu khả năng xảy ra hoặc mức độ ảnh hưởng của rủi ro đến mục tiêu quản lý hải quan.
35. Biện pháp kiểm soát rủi ro là biện pháp quản lý được xác định, lựa chọn và áp dụng đối với rủi ro đã được xác định nhằm phòng ngừa, hạn chế hoặc giảm thiểu khả năng xảy ra hoặc mức độ ảnh hưởng của rủi ro.
36. Danh mục hàng hóa rủi ro là tập hợp hàng hóa, nhóm hàng hóa được xác định có liên quan đến rủi ro cần theo dõi, quản lý trong phạm vi và thời gian xác định.
37. Hồ sơ rủi ro là tập hợp thông tin, dữ liệu phản ánh trạng thái, kết quả, lịch sử và sự thay đổi về rủi ro của đối tượng quản lý rủi ro, được xây dựng, cập nhật, quản lý và sử dụng phục vụ quản lý rủi ro và các hoạt động nghiệp vụ hải quan có liên quan.
38. Hồ sơ trọng điểm là tập hợp thông tin, dữ liệu về đối tượng trọng điểm, căn cứ xác định trọng điểm, phạm vi, thời gian, yêu cầu theo dõi, kiểm soát, biện pháp đã áp dụng và kết quả thực hiện, được xây dựng, cập nhật, quản lý và sử dụng trong quá trình quản lý đối tượng trọng điểm.
39. Áp dụng quản lý rủi ro là việc sử dụng thông tin, dữ liệu, kết quả quản lý tuân thủ và kết quả quản lý rủi ro để xác định, lựa chọn và thực hiện biện pháp quản lý phù hợp trong kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ hải quan khác.
Điều 4. Nguyên tắc và phương thức thực hiện quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan
1. Quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
a) Được thực hiện thống nhất, thường xuyên, xuyên suốt trong quản lý hải quan trên cơ sở nghĩa vụ tuân thủ áp dụng đối với doanh nghiệp và thông tin, dữ liệu có liên quan;
b) Bảo đảm khách quan, công bằng, có căn cứ, phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động và nghĩa vụ tuân thủ áp dụng đối với doanh nghiệp; kết quả quản lý tuân thủ phải có khả năng kiểm tra, đối chiếu và truy nguyên;
c) Gắn quản lý tuân thủ với quản lý rủi ro; kết quả quản lý tuân thủ được sử dụng phục vụ quản lý rủi ro và kết quả quản lý rủi ro được sử dụng phục vụ quản lý tuân thủ phù hợp với mục đích, phạm vi và quy định của pháp luật;
d) Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động tuân thủ pháp luật, phòng ngừa, phát hiện và khắc phục sai sót, cải thiện tuân thủ; tạo thuận lợi phù hợp đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt;
đ) Việc áp dụng chính sách ưu tiên, tạo thuận lợi, hỗ trợ tuân thủ và các biện pháp quản lý phải phù hợp với kết quả tuân thủ, yêu cầu quản lý hải quan và quy định của pháp luật.
2. Quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan được thực hiện theo các phương thức sau đây:
a) Thực hiện trên hệ thống thông tin nghiệp vụ thông qua việc xử lý thông tin, dữ liệu và thực hiện tự động hoặc hỗ trợ thực hiện các hoạt động quản lý tuân thủ;
b) Thực hiện thông qua hoạt động nghiệp vụ của công chức hải quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và yêu cầu quản lý tuân thủ;
c) Kết hợp các phương thức quy định tại điểm a và điểm b khoản này phù hợp với nội dung, tính chất và yêu cầu quản lý.
Điều 5. Nguyên tắc và phương thức thực hiện quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
1. Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
a) Được thực hiện thống nhất, thường xuyên, xuyên suốt và tích hợp trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan; kịp thời cập nhật, điều chỉnh phù hợp với sự phát sinh, thay đổi của rủi ro và yêu cầu quản lý hải quan;
b) Dựa trên thông tin, dữ liệu và các căn cứ có liên quan; bảo đảm khách quan, có căn cứ, phù hợp và có khả năng kiểm tra, đối chiếu, truy nguyên;
c) Rủi ro được quản lý trên cơ sở xem xét tổng thể chuỗi cung ứng và mối quan hệ, sự liên kết, tác động qua lại giữa các chủ thể, hàng hóa, phương tiện vận tải, giao dịch, hoạt động, tuyến đường, yếu tố, sự kiện rủi ro và các thông tin có liên quan;
d) Kết hợp, liên kết thông tin, dữ liệu và kết quả của quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ và các hoạt động nghiệp vụ hải quan để nhận diện, phân tích và quản lý rủi ro tổng thể; việc sử dụng kết quả phải phù hợp với mục đích, phạm vi và quy định của pháp luật;
đ) Tập trung nguồn lực quản lý đối với rủi ro cần kiểm soát; áp dụng biện pháp quản lý phù hợp với mức độ, tính chất của rủi ro và yêu cầu quản lý; tạo thuận lợi đối với đối tượng có mức độ rủi ro thấp theo quy định của pháp luật;
e) Thông tin, dữ liệu, tiêu chí, hồ sơ, kết quả và các nội dung liên quan đến quản lý rủi ro được quản lý, sử dụng, chia sẻ theo thẩm quyền; bảo đảm bảo mật, an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu theo quy định của pháp luật.
2. Phương thức thực hiện quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục A
Thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu hải quan
Điều 6. Xây dựng, quản lý hồ sơ đối tượng trong quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro
1. Cơ quan hải quan xây dựng, quản lý hồ sơ đối tượng trên hệ thống thông tin nghiệp vụ để tập hợp, chuẩn hóa, cập nhật và liên kết thông tin, dữ liệu về đối tượng, phục vụ quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro và các hoạt động nghiệp vụ hải quan có liên quan, cụ thể bao gồm:
a) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động hoặc có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa;
b) Người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
c) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;
d) Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
đ) Phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
e) Tờ khai hải quan, giao dịch và hoạt động có liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
g) Các đối tượng khác có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan.
2. Các nhóm, loại thông tin, dữ liệu hồ sơ đối tượng tại khoản 1 Điều này được quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư này. 
3. Hồ sơ đối tượng được tạo lập, cập nhật tự động trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hoặc do công chức hải quan thực hiện trên cơ sở thông tin, dữ liệu và kết quả thu thập, xử lý, phân tích thông tin, dữ liệu theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư này.
Công chức hải quan thực hiện tạo lập, cập nhật thông tin, dữ liệu vào hồ sơ đối tượng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.
4. Trường hợp thông tin, dữ liệu trong hồ sơ đối tượng thiếu, có mâu thuẫn, có dấu hiệu không chính xác, không còn phù hợp hoặc cần làm rõ, cơ quan hải quan thực hiện thu thập bổ sung, kiểm tra, xác minh theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. Kết quả được xử lý, cập nhật vào hồ sơ đối tượng theo quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Hồ sơ đối tượng được quản lý, khai thác, sử dụng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thông tin, dữ liệu giữa các hồ sơ đối tượng được liên kết trên cơ sở quan hệ phát sinh trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và kết quả thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu; lưu vết quá trình tạo lập, cập nhật, xử lý và sử dụng theo yêu cầu quản lý.
6. Cục trưởng Cục Hải quan quy định danh mục chỉ tiêu các nhóm, loại thông tin, dữ liệu trên cơ sở thông tin hồ sơ đối tượng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; hướng dẫn việc tạo lập, cập nhật, liên kết, quản lý, khai thác và sử dụng hồ sơ đối tượng quy định tại Điều này.
Điều 7. Thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu hải quan trong quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro
1. Cơ quan hải quan căn cứ yêu cầu quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro để tổ chức thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu hải quan từ các nguồn quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số ..../2027/NĐ-CP theo các trường hợp sau đây:
a) Thường xuyên thu thập, cập nhật, xử lý thông tin, dữ liệu theo yêu cầu quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro;
b) Thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu theo chương trình, kế hoạch, chuyên đề quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro;
c) Thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ cụ thể phát sinh trong quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro.
2. Thông tin, dữ liệu được thu thập, tiếp nhận tự động thông qua hệ thống thông tin nghiệp vụ hoặc do công chức hải quan thực hiện thông qua việc khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; tiếp nhận thông tin, dữ liệu do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp; trao đổi, yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật; thu thập trong quá trình thực hiện hoạt động nghiệp vụ hải quan; kiểm tra, xác minh theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.
3. Thông tin, dữ liệu thu thập được cập nhật vào hệ thống thông tin nghiệp vụ và được liên kết với hồ sơ đối tượng có liên quan theo yêu cầu quản lý. Việc cập nhật được thực hiện tự động hoặc do công chức hải quan thực hiện, bảo đảm xác định được nguồn, thời điểm thu thập, cập nhật và quá trình thay đổi thông tin, dữ liệu để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
4. Thông tin, dữ liệu được xử lý phù hợp với tính chất, nguồn thông tin, dữ liệu và yêu cầu sử dụng phục vụ xây dựng, cập nhật hồ sơ đối tượng, quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro và hoạt động nghiệp vụ hải quan.
Việc xử lý thông tin, dữ liệu được thực hiện tự động thông qua hệ thống thông tin nghiệp vụ hoặc do công chức hải quan thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ và xử lý tự động thông tin, dữ liệu thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.
5. Trường hợp qua thu thập, xử lý phát hiện thông tin, dữ liệu thiếu, mâu thuẫn, có dấu hiệu không chính xác, không còn phù hợp hoặc cần làm rõ, cơ quan hải quan thực hiện thu thập bổ sung hoặc kiểm tra, xác minh theo quy định tại Điều 8 Thông tư này; kết quả được cập nhật, khai thác, sử dụng phục vụ quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro và hoạt động nghiệp vụ hải quan.
6. Cục trưởng Cục Hải quan ban hành quy trình thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu hải quan trong quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro theo quy định tại Điều này và Điều 8, Điều 9 Thông tư này.
Điều 8. Kiểm tra, xác minh thông tin, dữ liệu
1. Trong quá trình thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 7 Thông tư này, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, xác minh để xác định, làm rõ thông tin, dữ liệu theo yêu cầu quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro trong các trường hợp sau đây:
a) Thông tin, dữ liệu thiếu, mâu thuẫn hoặc có dấu hiệu không chính xác;
b) Thông tin, dữ liệu có dấu hiệu không còn phù hợp với tình trạng thực tế của đối tượng;
c) Phát hiện dấu hiệu bất thường, dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm mà thông tin, dữ liệu hiện có chưa đủ cơ sở để làm rõ.
2. Việc kiểm tra, xác minh thông tin, dữ liệu được thực hiện thông qua khai thác, đối chiếu thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; thu thập thông tin, dữ liệu bổ sung; phối hợp, trao đổi thông tin, dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật.
3. Thông tin, dữ liệu chưa đủ cơ sở xác minh hoặc còn có sự khác biệt giữa các nguồn được tiếp tục quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp với nguồn, nội dung và yêu cầu quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro. Thông tin, dữ liệu ban đầu và kết quả kiểm tra, xác minh có liên quan được duy trì để phục vụ kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
4. Kết quả kiểm tra, xác minh được cập nhật hệ thống thông tin nghiệp vụ, liên kết với hồ sơ đối tượng có liên quan theo quy định tại Điều 6 Thông tư này và được khai thác, sử dụng phục vụ quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro.
Điều 9. Ứng dụng công nghệ và xử lý tự động thông tin, dữ liệu trong quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro
1. Cơ quan hải quan ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ phù hợp trong quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro để:
a) Thu thập, xử lý, phân tích thông tin, dữ liệu;
b) Xây dựng, cập nhật, liên kết hồ sơ đối tượng;
c) Phân tích, đánh giá tuân thủ; phân tích, đánh giá, phân loại rủi ro;
d) Nhận diện đối tượng, mối quan hệ giữa các đối tượng; phát hiện dấu hiệu bất thường, dấu hiệu rủi ro, phương thức, thủ đoạn vi phạm; phân tích xu hướng và dự báo rủi ro;
đ) Hỗ trợ xác định đối tượng trọng điểm và hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro.
2. Việc ứng dụng công nghệ và xử lý tự động thông tin, dữ liệu được thực hiện thông qua hệ thống thông tin nghiệp vụ, công cụ, mô hình, phương pháp và quy tắc xử lý phù hợp với mục đích, phạm vi, yêu cầu quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro.
Kết quả ứng dụng công nghệ và xử lý tự động có thể bao gồm kết quả nhận diện, phân loại, phân tích, đánh giá, điểm số, mức độ, dấu hiệu, cảnh báo, dự báo, gợi ý, khuyến nghị và các kết quả xử lý khác phục vụ quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro.
3. Công nghệ, công cụ, mô hình, phương pháp và quy tắc xử lý tự động phải được quản lý, kiểm tra, đánh giá trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình sử dụng; bảo đảm phù hợp với mục đích, phạm vi, yêu cầu quản lý và khả năng kiểm soát, kiểm tra kết quả xử lý.
Việc thay đổi công nghệ, công cụ, mô hình, phương pháp, quy tắc xử lý tự động có ảnh hưởng đến kết quả quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro phải được kiểm tra, đánh giá trước khi áp dụng.
4. Hệ thống thông tin nghiệp vụ thực hiện xử lý tự động phải ghi nhận thông tin cần thiết để xác định nguồn thông tin, dữ liệu được sử dụng, quá trình xử lý và kết quả xử lý; kết quả xử lý tự động được theo dõi, kiểm tra, đánh giá trong quá trình sử dụng.
5. Kết quả xử lý tự động được khai thác, sử dụng phù hợp với tính chất, mục đích và yêu cầu quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro. Trường hợp kết quả xử lý tự động được sử dụng để hỗ trợ công chức thực hiện việc đánh giá, xác định hoặc quyết định thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, công chức có trách nhiệm xem xét, đánh giá kết quả xử lý tự động và thông tin, dữ liệu có liên quan trước khi thực hiện.
6. Trường hợp phát hiện kết quả xử lý tự động có dấu hiệu bất thường, sai lệch hoặc không còn phù hợp, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, đánh giá nguyên nhân; điều chỉnh, cập nhật hoặc dừng áp dụng công nghệ, công cụ, mô hình, phương pháp, quy tắc xử lý có liên quan theo thẩm quyền. Kết quả thực hiện quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro và thông tin phản hồi trong quá trình sử dụng được sử dụng để kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện việc ứng dụng công nghệ, xử lý tự động.
Mục B
Quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan
Điều 10. Xác định và quản lý nghĩa vụ tuân thủ
1. Cơ quan hải quan xây dựng, quản lý Danh mục nghĩa vụ tuân thủ trên cơ sở các yêu cầu mà doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và pháp luật khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, bao gồm các lĩnh vực sau đây:
a) Tuân thủ về khai hải quan;
b) Tuân thủ về phân loại hàng hóa;
c) Tuân thủ về trị giá hải quan;
d) Tuân thủ về xuất xứ hàng hóa;
đ) Tuân thủ về chính sách thuế và thực hiện nghĩa vụ về thuế;
e) Tuân thủ về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;
g) Tuân thủ về giám sát hải quan;
h) Tuân thủ về chế độ quản lý khác về hải quan.
2. Danh mục nghĩa vụ tuân thủ được xây dựng trên cơ sở rà soát, xác định và chuẩn hóa các yêu cầu mà doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật tại khoản 1 Điều này. Mỗi nghĩa vụ tuân thủ trong Danh mục phải bảo đảm:
a) Xác định được quy định pháp luật làm căn cứ của nghĩa vụ;
b) Phản ánh rõ nội dung nghĩa vụ doanh nghiệp phải thực hiện;
c) Xác định được đối tượng, điều kiện và phạm vi áp dụng;
d) Xác định được thời điểm phát sinh, thời hạn thực hiện nghĩa vụ, trường hợp pháp luật có quy định;
đ) Xác định được thông tin, dữ liệu, tài liệu và bằng chứng có liên quan làm căn cứ xác định kết quả thực hiện nghĩa vụ;
e) Xác định được thời gian áp dụng của nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;
g) Có nội dung, phạm vi xác định, bảo đảm phân biệt với các nghĩa vụ tuân thủ khác trong Danh mục.
3. Danh mục nghĩa vụ tuân thủ được quản lý, cập nhật và sử dụng trên hệ thống thông tin nghiệp vụ làm cơ sở xác định nghĩa vụ tuân thủ áp dụng đối với từng doanh nghiệp và phục vụ các hoạt động quản lý tuân thủ.
Việc xác định nghĩa vụ tuân thủ áp dụng đối với từng doanh nghiệp được căn cứ vào đối tượng, điều kiện, phạm vi và thời gian áp dụng của từng nghĩa vụ và thông tin, dữ liệu có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa của doanh nghiệp. Kết quả xác định nghĩa vụ tuân thủ áp dụng đối với doanh nghiệp là cơ sở để đo lường việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ và phục vụ đánh giá, giám sát tuân thủ.
4. Danh mục nghĩa vụ tuân thủ được rà soát, cập nhật kịp thời khi quy định pháp luật làm căn cứ xác định nghĩa vụ được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hết hiệu lực hoặc có sự thay đổi khác ảnh hưởng đến nội dung, đối tượng, điều kiện, phạm vi hoặc thời gian áp dụng của nghĩa vụ.
5. Việc quản lý, cập nhật Danh mục nghĩa vụ tuân thủ phải bảo đảm lưu giữ lịch sử thay đổi và xác định được căn cứ pháp lý, nội dung, đối tượng, điều kiện, phạm vi và thời gian áp dụng của từng nghĩa vụ tại từng thời điểm.
6. Việc xác định, quản lý nghĩa vụ tuân thủ theo Điều này không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt nghĩa vụ của doanh nghiệp ngoài các nghĩa vụ do pháp luật quy định.
7. Cục trưởng Cục Hải quan tổ chức xây dựng, ban hành, rà soát, cập nhật và quản lý Danh mục nghĩa vụ tuân thủ; hướng dẫn việc xác định nghĩa vụ tuân thủ áp dụng đối với doanh nghiệp theo quy định tại Điều này.
Điều 11. Đánh giá tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa
1. Cơ quan hải quan thực hiện đánh giá tuân thủ đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa thông qua các hoạt động sau đây:
a) Đo lường việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ áp dụng đối với doanh nghiệp;
b) Phân loại mức độ tuân thủ, đánh giá hành vi tuân thủ, xác định xu hướng tuân thủ và khoảng trống tuân thủ trên cơ sở kết quả đo lường quy định tại điểm a khoản này và thông tin, dữ liệu có liên quan.
2. Việc đo lường thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ áp dụng đối với doanh nghiệp được thực hiện theo Bộ chỉ số đo lường tuân thủ và phương pháp đo lường tuân thủ phù hợp với nội dung, tính chất của từng nghĩa vụ tuân thủ và thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu có liên quan của doanh nghiệp, cụ thể:
a) Bộ chỉ số đo lường tuân thủ được quy định tại Mục I của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Phương pháp đo lường tuân thủ được quy định chi tiết tại Mục II của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Kết quả đo lường từng nghĩa vụ tuân thủ phản ánh phạm vi được đo lường, kết quả thực hiện nghĩa vụ và những nội dung chưa đủ cơ sở xác định, được sử dụng làm căn cứ để đánh giá tuân thủ.
3. Việc phân loại mức độ tuân thủ, đánh giá hành vi tuân thủ, xác định xu hướng tuân thủ và khoảng trống tuân thủ được thực hiện trên cơ sở kết quả đo lường quy định tại khoản 2 Điều này và thông tin, dữ liệu có liên quan, theo Bộ tiêu chí đánh giá tuân thủ và phương pháp đánh giá tuân thủ, cụ thể như sau:
a) Bộ tiêu chí đánh giá tuân thủ được quy định tại Mục I của Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Phương pháp đánh giá tuân thủ được quy định chi tiết tại Mục II của Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Việc đánh giá tuân thủ được thực hiện định kỳ hoặc khi phát sinh căn cứ đánh giá lại; được thực hiện tự động trên hệ thống thông tin nghiệp vụ và được cơ quan hải quan kiểm tra, xem xét trong trường hợp cần thiết theo quy định.
a) Định kỳ hằng năm, cơ quan hải quan thực hiện đánh giá tuân thủ đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi đánh giá theo quy định tại Điều này.
b) Ngoài kỳ đánh giá định kỳ, cơ quan hải quan thực hiện đánh giá lại khi:
b.1) Doanh nghiệp mới phát sinh hoạt động thuộc phạm vi đánh giá;
b.2) Phát sinh thông tin, dữ liệu, sự kiện hoặc kết quả nghiệp vụ có khả năng làm thay đổi đáng kể kết quả đánh giá;
b.3) Có thay đổi đáng kể về nghĩa vụ tuân thủ áp dụng, phạm vi hoạt động hoặc căn cứ đánh giá;
b.4) Phát hiện sai sót hoặc có căn cứ cho thấy kết quả đánh giá trước cần được xem xét lại, bao gồm trường hợp doanh nghiệp kiến nghị và cung cấp thông tin, dữ liệu có liên quan.
c) Kết quả đánh giá tuân thủ được cập nhật vào hồ sơ tuân thủ của doanh nghiệp. Thông tin kết quả đánh giá tuân thủ được cung cấp cho doanh nghiệp theo quy định tại khoản 6 Điều 15 Thông tư này.
Khi hệ thống gặp sự cố, kết quả đánh giá có hiệu lực gần nhất tiếp tục được duy trì cho đến khi có kết quả đánh giá mới, trừ trường hợp có thông tin, dữ liệu hoặc sự kiện cần áp dụng biện pháp xử lý theo quy định.
5. Không thực hiện đánh giá định kỳ đối với doanh nghiệp không phát sinh hoạt động thuộc phạm vi đánh giá trong kỳ đánh giá, trừ trường hợp còn nghĩa vụ tuân thủ thuộc phạm vi đánh giá hoặc có căn cứ thực hiện đánh giá lại theo khoản 4 Điều này.
Điều 12. Giám sát tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa
1. Cơ quan hải quan thực hiện giám sát các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số ..../2027/NĐ-CP trên cơ sở thông tin, dữ liệu trong hồ sơ tuân thủ, kết quả đo lường, đánh giá tuân thủ, kết quả thực hiện các hoạt động nghiệp vụ hải quan và thông tin, dữ liệu có liên quan.
2. Giám sát tuân thủ được thực hiện theo một hoặc nhiều phương thức sau đây:
a) Giám sát thường xuyên thông qua việc theo dõi, cập nhật, phân tích thông tin, dữ liệu có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ và sự thay đổi về tuân thủ của doanh nghiệp;
b) Giám sát theo sự kiện khi phát sinh thông tin, dữ liệu, sự kiện hoặc kết quả hoạt động nghiệp vụ có khả năng làm thay đổi tình trạng tuân thủ của doanh nghiệp hoặc cần được tiếp tục theo dõi, kiểm tra, xác minh;
c) Giám sát theo chuyên đề đối với lĩnh vực, nhóm nghĩa vụ tuân thủ, nhóm doanh nghiệp hoặc nội dung cần tập trung theo yêu cầu quản lý hải quan;
d) Giám sát tăng cường đối với doanh nghiệp, nghĩa vụ tuân thủ hoặc nội dung có dấu hiệu không tuân thủ, nguy cơ không tuân thủ, khoảng trống tuân thủ, đang thực hiện biện pháp khắc phục hoặc cần tiếp tục theo dõi, kiểm tra, xác minh.
3. Trong quá trình giám sát, cơ quan hải quan thực hiện thu thập, cập nhật, đối chiếu, phân tích thông tin, dữ liệu, sự kiện và kết quả hoạt động nghiệp vụ có liên quan để phát hiện dấu hiệu, diễn biến, sự thay đổi về tuân thủ và xác định nội dung cần tiếp tục theo dõi, kiểm tra, xác minh, cảnh báo, hỗ trợ hoặc áp dụng biện pháp quản lý theo quy định.
Trường hợp thông tin, dấu hiệu hoặc sự thay đổi phát hiện qua giám sát chưa đủ cơ sở để xác định thì tiếp tục theo dõi hoặc thực hiện kiểm tra, xác minh theo quy định.
4. Trên cơ sở kết quả giám sát, cơ quan hải quan thực hiện một hoặc một số nội dung sau đây:
a) Tiếp tục theo dõi;
b) Kiểm tra, xác minh thông tin, dấu hiệu hoặc sự thay đổi cần làm rõ;
c) Cảnh báo, cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ;
d) Thông báo để doanh nghiệp tự rà soát, giải trình hoặc thực hiện biện pháp khắc phục trong trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số ..../2027/NĐ-CP;
đ) Áp dụng hoặc đề xuất áp dụng biện pháp quản lý theo thẩm quyền;
e) Thực hiện đánh giá lại tuân thủ khi có căn cứ cho thấy kết quả đánh giá tuân thủ hiện tại cần được xem xét lại;
g) Cung cấp thông tin phục vụ quản lý rủi ro.
5. Kết quả giám sát, việc kiểm tra, xác minh, biện pháp xử lý và kết quả khắc phục của doanh nghiệp được cập nhật vào hồ sơ tuân thủ theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.
6. Cục trưởng Cục Hải quan hướng dẫn việc tổ chức thực hiện giám sát tuân thủ; việc theo dõi, kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả giám sát; theo dõi việc thực hiện và kết quả khắc phục theo quy định tại Điều này.
Điều 13. Xây dựng, quản lý hồ sơ tuân thủ
1. Hồ sơ tuân thủ được xây dựng, quản lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số ..../2027/NĐ-CP và bao gồm các nhóm thông tin quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Thông tin, dữ liệu trong hồ sơ tuân thủ được cập nhật theo nguồn, thời điểm phát sinh, thời điểm có hiệu lực và lịch sử thay đổi, bảo đảm phục vụ theo dõi, đánh giá, giám sát tuân thủ và áp dụng các biện pháp quản lý có liên quan.
3. Trường hợp phát hiện thông tin, dữ liệu trong hồ sơ tuân thủ chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác thì thực hiện kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh theo quy định; trường hợp liên quan đến kết quả của hoạt động nghiệp vụ thì việc xem xét, điều chỉnh kết quả được thực hiện theo quy định đối với hoạt động nghiệp vụ tương ứng.
Điều 14. Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ tự nguyện pháp luật hải quan
1. Cơ quan hải quan tổ chức Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ tự nguyện pháp luật hải quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhận biết, thực hiện đúng nghĩa vụ tuân thủ; chủ động phòng ngừa, phát hiện và khắc phục sai sót, hạn chế, khoảng trống tuân thủ; nâng cao năng lực quản lý tuân thủ và duy trì, cải thiện tình trạng tuân thủ.
2. Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa tự nguyện đăng ký tham gia Chương trình và cam kết thực hiện các nội dung của Chương trình. Điều kiện, việc công nhận, duy trì và chấm dứt tham gia Chương trình được thực hiện theo quy định của Chương trình.
3. Doanh nghiệp tham gia Chương trình được hỗ trợ, khuyến khích thông qua các hình thức sau đây:
a) Cung cấp thông tin, hướng dẫn về nghĩa vụ tuân thủ, những thay đổi của quy định pháp luật và các nội dung có liên quan;
b) Cung cấp thông tin, cảnh báo, khuyến nghị có liên quan từ kết quả đánh giá, giám sát tuân thủ theo quy định;
c) Hỗ trợ tự rà soát, phát hiện và khắc phục sai sót, hạn chế, khoảng trống tuân thủ theo quy định của pháp luật;
d) Hỗ trợ xây dựng, củng cố hệ thống quản lý, kiểm soát tuân thủ và nâng cao năng lực tuân thủ của doanh nghiệp;
đ) Hỗ trợ theo dõi kết quả khắc phục, xác định các nội dung cần tiếp tục cải thiện để duy trì, nâng cao tuân thủ;
e) Tham gia các hoạt động hướng dẫn, đào tạo, tư vấn, đối thoại, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt về tuân thủ;
g) Các hình thức hỗ trợ, khuyến khích khác theo quy định của pháp luật và Chương trình.
4. Nội dung, hình thức và mức độ hỗ trợ, khuyến khích đối với doanh nghiệp tham gia Chương trình được xác định phù hợp với mức độ tuân thủ, hành vi chủ động thực hiện tuân thủ, khoảng trống tuân thủ, nội dung cần cải thiện, nhu cầu hỗ trợ và kết quả tham gia Chương trình của doanh nghiệp.
5. Doanh nghiệp tham gia Chương trình có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã cam kết; phối hợp với cơ quan hải quan trong quá trình thực hiện Chương trình; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cần thiết theo yêu cầu; chủ động rà soát, phòng ngừa, phát hiện, thực hiện biện pháp khắc phục và thông báo kết quả thực hiện theo quy định.
6. Việc tham gia Chương trình, thực hiện cam kết, hành vi chủ động thực hiện tuân thủ, biện pháp khắc phục và kết quả thực hiện của doanh nghiệp được ghi nhận, cập nhật vào hồ sơ tuân thủ và sử dụng làm thông tin phục vụ đánh giá, giám sát tuân thủ theo quy định. Việc tham gia Chương trình hoặc chủ động khắc phục không làm thay đổi việc xem xét tính chất, mức độ, hậu quả của việc thực hiện không đúng nghĩa vụ tuân thủ và trách nhiệm của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
7. Cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, đại lý làm thủ tục hải quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo, tư vấn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tốt và thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao tuân thủ.
8. Cục trưởng Cục Hải quan ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ tự nguyện pháp luật hải quan; quy định nội dung cam kết, hình thức đăng ký, công nhận, duy trì và chấm dứt tham gia Chương trình; tổ chức các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích và theo dõi kết quả thực hiện theo quy định tại Điều này.
Điều 15. Áp dụng các biện pháp quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa
1. Việc áp dụng các biện pháp quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở kết quả đánh giá, giám sát tuân thủ, hồ sơ tuân thủ, kết quả đánh giá rủi ro và thông tin, dữ liệu có liên quan theo quy định tại Điều 16 Nghị định số .../2027/NĐ-CP.
2. Mức độ tuân thủ được sử dụng để xác định định hướng áp dụng chính sách ưu tiên, tạo thuận lợi, miễn, giảm mức độ kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các biện pháp quản lý tương ứng theo quy định của pháp luật.
3. Hành vi tuân thủ được sử dụng để xác định cách thức áp dụng biện pháp quản lý phù hợp với mức độ chủ động phòng ngừa, tự rà soát, phát hiện, khắc phục sai sót, hạn chế, khoảng trống tuân thủ; việc duy trì kết quả khắc phục và sự phối hợp của doanh nghiệp với cơ quan hải quan.
4. Xu hướng tuân thủ được sử dụng để xem xét duy trì, điều chỉnh hoặc tăng cường biện pháp quản lý phù hợp với chiều hướng, mức độ và tính liên tục của sự thay đổi về tuân thủ. Trường hợp chưa đủ căn cứ xác định xu hướng tuân thủ thì không sử dụng việc thiếu căn cứ này làm căn cứ bất lợi đối với doanh nghiệp.
5. Khoảng trống tuân thủ được sử dụng để xác định nghĩa vụ, lĩnh vực, nội dung, nguyên nhân hoặc yếu tố cần tập trung cảnh báo, hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát, kiểm tra, xác minh hoặc áp dụng biện pháp quản lý phù hợp.
6. Trên cơ sở các căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này, cơ quan hải quan lựa chọn một hoặc một số biện pháp quản lý phù hợp, bao gồm:
a) Ưu tiên, tạo thuận lợi, miễn, giảm mức độ kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan theo quy định của pháp luật;
b) Cung cấp thông tin, hướng dẫn, cảnh báo, khuyến nghị;
c) Hỗ trợ doanh nghiệp tự rà soát, phòng ngừa và khắc phục sai sót, hạn chế, khoảng trống tuân thủ;
d) Theo dõi, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ và kết quả khắc phục;
đ) Kiểm tra, xác minh thông tin, dữ liệu hoặc vấn đề cần làm rõ theo quy định;
e) Thực hiện đánh giá lại tuân thủ khi có căn cứ;
g) Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá rủi ro, xác định trọng điểm và áp dụng quản lý rủi ro;
h) Các biện pháp quản lý khác theo quy định của pháp luật.
7. Một hoặc nhiều biện pháp quản lý có thể được áp dụng đồng thời hoặc kế tiếp nhau. Việc lựa chọn biện pháp phải phù hợp với tính chất, mức độ, phạm vi của vấn đề tuân thủ và không sử dụng kết quả tích cực ở một nội dung để bù trừ không phù hợp cho hành vi không tuân thủ hoặc khoảng trống nghiêm trọng ở nội dung khác.
8. Cơ quan hải quan theo dõi kết quả áp dụng biện pháp quản lý để xem xét tiếp tục, điều chỉnh hoặc kết thúc biện pháp; thực hiện đánh giá lại tuân thủ khi có căn cứ theo quy định. Việc áp dụng, điều chỉnh, kết thúc và kết quả thực hiện biện pháp quản lý được cập nhật vào hồ sơ tuân thủ của doanh nghiệp.
9. Cục trưởng Cục Hải quan hướng dẫn việc tổ chức áp dụng, theo dõi và đánh giá kết quả các biện pháp quản lý tuân thủ quy định tại Điều này.
Mục C
Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
Điều 16. Xác định và quản lý đối tượng quản lý rủi ro
1. Đối tượng quản lý rủi ro quy định tại Điều 17 Nghị định số .../2027/NĐ-CP được xác định theo từng loại đối tượng, phạm vi, hoạt động và yêu cầu quản lý để thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro theo quy định tại Thông tư này.
2. Việc quản lý đối tượng quản lý rủi ro được thực hiện trên cơ sở hồ sơ đối tượng quy định tại Điều 6 Thông tư này và thông tin, dữ liệu có liên quan; bảo đảm liên kết thông tin về đối tượng với rủi ro, kết quả đánh giá, giám sát rủi ro, hồ sơ rủi ro, xác định trọng điểm và kết quả áp dụng quản lý rủi ro.
3. Đối tượng quản lý rủi ro được theo dõi, cập nhật khi có thông tin, dữ liệu, sự kiện hoặc sự thay đổi có liên quan làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt rủi ro để phục vụ đánh giá, giám sát và áp dụng quản lý rủi ro.
4. Cục trưởng Cục Hải quan quy định cụ thể việc xác định, phân loại và quản lý đối tượng quản lý rủi ro.
Điều 17. Phân loại và quản lý danh mục rủi ro
1. Rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan được phân loại và quản lý thống nhất theo danh mục rủi ro để phục vụ xây dựng, áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro; đánh giá, giám sát rủi ro; xây dựng, quản lý hồ sơ rủi ro; xác định trọng điểm; phát hiện, dự báo, cảnh báo rủi ro và áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
2. Rủi ro được phân loại theo lĩnh vực quản lý hải quan, loại rủi ro, đối tượng quản lý rủi ro và các yếu tố có liên quan. Một rủi ro có thể thuộc một hoặc nhiều nhóm rủi ro phù hợp với tính chất, đặc điểm và yêu cầu quản lý.
3. Danh mục rủi ro được xây dựng, quản lý trên hệ thống thông tin nghiệp vụ. Mỗi rủi ro trong danh mục được xác định thống nhất và liên kết với đối tượng quản lý rủi ro, thông tin, dữ liệu, yếu tố, dấu hiệu, chỉ số rủi ro, tiêu chí quản lý rủi ro và các thông tin có liên quan.
4. Danh mục rủi ro được rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh khi có sự thay đổi của quy định pháp luật, chính sách quản lý, tình hình và yêu cầu quản lý hải quan; khi phát sinh rủi ro mới hoặc có sự thay đổi về rủi ro; trên cơ sở kết quả quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro, hoạt động nghiệp vụ hải quan và các thông tin, dữ liệu có liên quan.
5. Cục trưởng Cục Hải quan quy định cụ thể việc phân loại, xây dựng, quản lý, rà soát, cập nhật và sử dụng danh mục rủi ro.
Điều 18. Xây dựng, áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro
1. Tiêu chí quản lý rủi ro quy định tại Điều 18 Nghị định số .../2027/NĐ-CP được xây dựng, áp dụng theo từng loại rủi ro, đối tượng quản lý rủi ro, lĩnh vực, phạm vi và mục đích quản lý, bao gồm:
a) Tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ rủi ro;
b) Tiêu chí xác định trọng điểm;
c) Tiêu chí lựa chọn đối tượng kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ khác.
2. Việc xây dựng tiêu chí quản lý rủi ro căn cứ vào:
a) Quy định của pháp luật và yêu cầu quản lý hải quan;
b) Thông tin, dữ liệu về đối tượng quản lý rủi ro và loại rủi ro;
c) Yếu tố, dấu hiệu, chỉ số, sự kiện, mối quan hệ, mẫu rủi ro và các thông tin có liên quan;
d) Kết quả quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ khác.
3. Tiêu chí quản lý rủi ro được xác định phù hợp với mục đích quản lý, loại rủi ro, đối tượng, phạm vi, điều kiện và thời gian áp dụng; được phê duyệt theo thẩm quyền trước khi áp dụng và được quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá trong quá trình áp dụng để rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt áp dụng khi không còn phù hợp với tình hình rủi ro và yêu cầu quản lý hải quan.
4. Việc áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro phải bảo đảm đúng loại tiêu chí, đối tượng, phạm vi, mục đích và thời gian áp dụng; kết quả áp dụng tiêu chí được lưu giữ, theo dõi và sử dụng để đánh giá hiệu quả, rà soát, điều chỉnh tiêu chí và phục vụ các hoạt động quản lý rủi ro có liên quan.
5. Cục trưởng Cục Hải quan quy định cụ thể việc xây dựng, phê duyệt, áp dụng, quản lý, theo dõi, rà soát, đánh giá và điều chỉnh tiêu chí quản lý rủi ro.
Điều 19. Đánh giá rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
1. Đánh giá rủi ro được thực hiện đối với đối tượng quản lý rủi ro quy định tại Điều 16 Thông tư này trên cơ sở thông tin, dữ liệu có liên quan và tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ rủi ro để xác định rủi ro và phân loại mức độ rủi ro phục vụ quản lý hải quan.
2. Đánh giá rủi ro bao gồm các hoạt động sau đây:
a) Nhận diện rủi ro trên cơ sở thông tin, dữ liệu, yếu tố, sự kiện, dấu hiệu, chỉ số, mẫu rủi ro và các thông tin có liên quan để xác định rủi ro đối với đối tượng quản lý rủi ro;
b) Phân tích rủi ro để xác định tính chất, nguyên nhân, khả năng xảy ra, mức độ tác động, mối quan hệ và các yếu tố có liên quan đến rủi ro;
c) Đánh giá, phân loại mức độ rủi ro trên cơ sở kết quả nhận diện, phân tích và tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ rủi ro để xác định mức độ rủi ro của đối tượng theo quy định tại Điều 19 Nghị định số …./2027/NĐ-CP.
3. Việc đánh giá rủi ro được thực hiện thông qua hệ thống thông tin nghiệp vụ, hoạt động của công chức hải quan hoặc kết hợp hai phương thức này. Kết quả đánh giá phải xác định được đối tượng, loại rủi ro, mức độ rủi ro, căn cứ đánh giá và thời điểm đánh giá.
4. Đối tượng quản lý rủi ro được đánh giá lại khi có thông tin, dữ liệu, sự kiện hoặc sự thay đổi có liên quan có khả năng làm thay đổi rủi ro; khi kết quả giám sát rủi ro cho thấy cần điều chỉnh mức độ rủi ro; hoặc theo yêu cầu quản lý hải quan.
5. Kết quả đánh giá, đánh giá lại rủi ro được cập nhật, quản lý trên hệ thống thông tin nghiệp vụ và sử dụng để giám sát rủi ro, xây dựng, cập nhật hồ sơ rủi ro, xác định trọng điểm, lựa chọn đối tượng và áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
6. Cục trưởng Cục Hải quan quy định cụ thể việc đánh giá, đánh giá lại, cập nhật, quản lý và sử dụng kết quả đánh giá rủi ro.
Điều 20. Giám sát rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
1. Giám sát rủi ro được thực hiện đối với đối tượng quản lý rủi ro nhằm theo dõi diễn biến, sự thay đổi của rủi ro; kịp thời phát hiện thông tin, dấu hiệu, yếu tố và sự thay đổi có liên quan để đánh giá, đánh giá lại rủi ro và thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro.
2. Nội dung giám sát rủi ro bao gồm:
a) Theo dõi diễn biến, sự thay đổi của loại rủi ro, yếu tố, dấu hiệu, chỉ số và mức độ rủi ro;
b) Theo dõi sự thay đổi về thông tin, hoạt động, giao dịch, đặc điểm, mối quan hệ và các thông tin có liên quan đến đối tượng quản lý rủi ro;
c) Theo dõi, phát hiện thông tin, sự kiện, dấu hiệu, yếu tố mới hoặc sự bất thường có liên quan đến rủi ro;
d) Theo dõi kết quả kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ khác có liên quan đến đối tượng và rủi ro;
đ) Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý rủi ro.
3. Giám sát rủi ro được thực hiện bằng các phương pháp sau đây:
a) Theo dõi, cập nhật thông tin, dữ liệu và sự kiện có liên quan đến đối tượng và rủi ro;
b) Đối chiếu, so sánh thông tin, dữ liệu tại các thời điểm, nguồn thông tin hoặc giữa các đối tượng có liên quan để xác định sự thay đổi, khác biệt hoặc bất thường;
c) Phân tích diễn biến, xu hướng và sự thay đổi của yếu tố, dấu hiệu, chỉ số rủi ro và các thông tin có liên quan;
d) Theo dõi kết quả thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định sự thay đổi về rủi ro;
đ) Các phương pháp khác phù hợp với yêu cầu quản lý rủi ro.
4. Việc giám sát rủi ro được thực hiện thông qua hệ thống thông tin nghiệp vụ, hoạt động của công chức hải quan hoặc kết hợp hai phương thức này. Căn cứ đối tượng, loại rủi ro và yêu cầu quản lý, cơ quan hải quan xác định nội dung, phạm vi và thời gian giám sát phù hợp.
5. Trường hợp kết quả giám sát cho thấy có thông tin, dữ liệu hoặc sự thay đổi có khả năng làm thay đổi kết quả đánh giá, phân loại mức độ rủi ro thì thực hiện đánh giá lại rủi ro theo quy định tại Điều 19 Thông tư này.
6. Kết quả giám sát rủi ro được cập nhật, quản lý trên hệ thống thông tin nghiệp vụ và sử dụng để đánh giá, đánh giá lại rủi ro; xây dựng, cập nhật hồ sơ rủi ro; xác định trọng điểm; phát hiện, dự báo, cảnh báo rủi ro và áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
7. Cục trưởng Cục Hải quan quy định cụ thể nội dung, phương pháp, trình tự thực hiện, quản lý và sử dụng kết quả giám sát rủi ro.
Điều 21. Xây dựng, quản lý danh mục hàng hóa rủi ro
1. Cơ quan hải quan xây dựng, quản lý danh mục hàng hóa rủi ro trên cơ sở kết quả đánh giá, giám sát rủi ro và thông tin, dữ liệu có liên quan để theo dõi, quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phục vụ áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
2. Hàng hóa đưa vào danh mục hàng hóa rủi ro được xác định theo loại, nhóm hàng hóa và các thông tin cần thiết để nhận diện hàng hóa; gắn với loại rủi ro, phạm vi và thời gian quản lý.
3. Việc xác định hàng hóa đưa vào danh mục hàng hóa rủi ro căn cứ vào:
a) Kết quả đánh giá, giám sát rủi ro đối với hàng hóa;
b) Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế và quy định của pháp luật có liên quan;
c) Thông tin, dữ liệu, yếu tố, dấu hiệu, chỉ số rủi ro có liên quan đến hàng hóa;
d) Kết quả kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ khác;
đ) Thông tin nghiệp vụ và các thông tin, dữ liệu có liên quan.
4. Danh mục hàng hóa rủi ro được rà soát, cập nhật để bổ sung, điều chỉnh hoặc đưa hàng hóa ra khỏi danh mục khi có sự thay đổi về rủi ro, chính sách quản lý, quy định của pháp luật hoặc thông tin, dữ liệu làm thay đổi căn cứ xác định hàng hóa đưa vào danh mục.
5. Thông tin về hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa rủi ro được sử dụng kết hợp với kết quả đánh giá rủi ro, xác định trọng điểm, tiêu chí quản lý rủi ro và các thông tin có liên quan để lựa chọn đối tượng và áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
6. Danh mục hàng hóa rủi ro được xây dựng, cập nhật, quản lý trên hệ thống thông tin nghiệp vụ và liên kết với hồ sơ đối tượng, hồ sơ rủi ro và thông tin, dữ liệu có liên quan.
7. Cục trưởng Cục Hải quan quy định cụ thể việc xác định, xây dựng, cập nhật, quản lý và sử dụng danh mục hàng hóa rủi ro.
Điều 22. Xây dựng, quản lý hồ sơ rủi ro và hồ sơ trọng điểm
1. Hồ sơ rủi ro quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số .../2027/NĐ-CP được xây dựng, cập nhật trên cơ sở hồ sơ đối tượng; thông tin, dữ liệu về rủi ro; kết quả đánh giá, đánh giá lại, giám sát rủi ro; kết quả xác định trọng điểm, áp dụng quản lý rủi ro và các thông tin, dữ liệu có liên quan. Hồ sơ rủi ro được cập nhật khi có thông tin, dữ liệu hoặc kết quả hoạt động nghiệp vụ làm phát sinh, thay đổi hoặc bổ sung thông tin về rủi ro của đối tượng.
2. Hồ sơ trọng điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số .../2027/NĐ-CP được xây dựng khi đối tượng được xác lập là đối tượng trọng điểm và được cập nhật trong quá trình theo dõi, quản lý đối tượng trọng điểm. Kết quả áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro, biện pháp nghiệp vụ, điều chỉnh hoặc kết thúc quản lý đối tượng trọng điểm và các thông tin, dữ liệu có liên quan được cập nhật vào hồ sơ trọng điểm.
3. Hồ sơ rủi ro, hồ sơ trọng điểm được liên kết với hồ sơ đối tượng và các thông tin, dữ liệu có liên quan. Thông tin, dữ liệu mới hoặc sự thay đổi có liên quan được sử dụng để đánh giá lại rủi ro, xem xét việc xác định trọng điểm hoặc thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro theo quy định; kết quả đã được xác lập trước đó được lưu giữ để bảo đảm theo dõi lịch sử và quá trình thay đổi.
4. Cục trưởng Cục Hải quan quy định cụ thể việc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hồ sơ rủi ro, hồ sơ trọng điểm.
Điều 23. Xác định trọng điểm
1. Việc xác định trọng điểm được thực hiện đối với đối tượng quản lý rủi ro theo quy định tại Điều 23 Nghị định số .../2027/NĐ-CP và áp dụng tiêu chí xác định trọng điểm, để xác lập đối tượng cần tập trung theo dõi, kiểm soát rủi ro trong phạm vi, thời gian xác định.
2. Việc thực hiện xác định trọng điểm bao gồm:
a) Tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu, kết quả đánh giá, giám sát rủi ro và các căn cứ có liên quan để xác định phạm vi, đối tượng cần xem xét;
b) Áp dụng tiêu chí xác định trọng điểm để sàng lọc, phân tích và lựa chọn đối tượng;
c) Phân tích, đối chiếu thông tin, dữ liệu và các yếu tố có liên quan đối với đối tượng được lựa chọn để xác định loại rủi ro, nội dung cần tập trung theo dõi, kiểm soát;
d) Xác định căn cứ, phạm vi, thời gian và yêu cầu theo dõi, kiểm soát đối với đối tượng;
đ) Xác lập đối tượng trọng điểm và cập nhật hồ sơ trọng điểm.
3. Việc xác định trọng điểm được thực hiện bằng hệ thống thông tin nghiệp vụ, công chức hải quan hoặc kết hợp giữa hệ thống thông tin nghiệp vụ và công chức hải quan.
Trường hợp thực hiện bằng hệ thống thông tin nghiệp vụ, việc sàng lọc, phân tích, lựa chọn đối tượng được thực hiện trên cơ sở thông tin, dữ liệu và tiêu chí xác định trọng điểm đã được phê duyệt, còn hiệu lực.
Trường hợp công chức hải quan thực hiện hoặc tham gia xác định trọng điểm, căn cứ, thông tin, dữ liệu và kết quả xác định trọng điểm phải được cập nhật trên hệ thống thông tin nghiệp vụ.
4. Kết quả xác định trọng điểm phải xác định được:
a) Đối tượng trọng điểm;
b) Loại rủi ro và nội dung cần tập trung theo dõi, kiểm soát;
c) Căn cứ xác định trọng điểm;
d) Phạm vi và thời gian quản lý;
đ) Yêu cầu theo dõi, kiểm soát đối tượng trọng điểm.
5. Đối tượng trọng điểm được theo dõi, quản lý trong phạm vi, thời gian đã xác định. Trong quá trình quản lý, thông tin, dữ liệu và kết quả áp dụng quản lý rủi ro có liên quan được cập nhật vào hồ sơ trọng điểm để phục vụ theo dõi, rà soát và xem xét việc tiếp tục, điều chỉnh hoặc kết thúc quản lý đối tượng trọng điểm.
6. Việc xác lập, điều chỉnh và kết thúc quản lý đối tượng trọng điểm phải xác định được căn cứ, người thực hiện, thời điểm thực hiện và được cập nhật, lưu giữ trên hệ thống thông tin nghiệp vụ và hồ sơ trọng điểm.
7. Cục trưởng Cục Hải quan quy định cụ thể phương pháp, trình tự, thẩm quyền xác định, rà soát, điều chỉnh, kết thúc quản lý đối tượng trọng điểm và việc quản lý, sử dụng kết quả xác định trọng điểm.
Điều 24. Phát hiện, dự báo và cảnh báo rủi ro
1. Cơ quan hải quan thực hiện phát hiện, dự báo rủi ro trên cơ sở tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu và kết quả các hoạt động quản lý rủi ro nhằm:
a) Phát hiện dấu hiệu, yếu tố, sự kiện, diễn biến, mối quan hệ, sự bất thường và các thông tin có liên quan có khả năng làm phát sinh hoặc thay đổi rủi ro;
b) Phân tích diễn biến, xu hướng và các yếu tố có liên quan để dự báo khả năng phát sinh, thay đổi và mức độ ảnh hưởng của rủi ro;
c) Xác định đối tượng, loại rủi ro, lĩnh vực, địa bàn, thời gian và nội dung cần tiếp tục theo dõi, phân tích, đánh giá.
2. Việc phát hiện, dự báo rủi ro được thực hiện thông qua:
a) Tổng hợp, phân tích, đối chiếu thông tin, dữ liệu từ các nguồn có liên quan;
b) Phân tích sự kiện, dấu hiệu, yếu tố, chỉ số, mẫu và mối quan hệ có liên quan đến rủi ro;
c) Phân tích diễn biến, xu hướng và sự thay đổi của rủi ro theo đối tượng, loại rủi ro, lĩnh vực, địa bàn và thời gian;
d) Sử dụng kết quả đánh giá, giám sát rủi ro, xác định trọng điểm, kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ khác;
đ) Phương pháp phân tích khác phù hợp với yêu cầu quản lý rủi ro.
3. Căn cứ kết quả phát hiện, dự báo rủi ro, cơ quan hải quan thực hiện cảnh báo đối với rủi ro cần được theo dõi, đánh giá hoặc áp dụng biện pháp quản lý. Nội dung cảnh báo bao gồm:
a) Đối tượng hoặc phạm vi có liên quan;
b) Loại rủi ro, dấu hiệu, yếu tố hoặc diễn biến cần lưu ý;
c) Căn cứ, nguồn thông tin, dữ liệu của cảnh báo;
d) Phạm vi, thời gian cảnh báo;
đ) Yêu cầu theo dõi, phân tích, đánh giá hoặc xử lý thông tin cảnh báo.
4. Cảnh báo rủi ro được cung cấp đến đơn vị, công chức hải quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan để tiếp nhận, theo dõi, phân tích, đánh giá và xử lý theo thẩm quyền. Kết quả xử lý cảnh báo được cập nhật trên hệ thống thông tin nghiệp vụ và sử dụng phục vụ các hoạt động quản lý rủi ro có liên quan.
5. Việc phát hiện, dự báo và cảnh báo rủi ro được thực hiện bằng hệ thống thông tin nghiệp vụ, công chức hải quan hoặc kết hợp giữa hệ thống thông tin nghiệp vụ và công chức hải quan.
6. Thông tin, kết quả phát hiện, dự báo và cảnh báo rủi ro được rà soát, cập nhật khi có thông tin, dữ liệu mới hoặc có sự thay đổi về rủi ro; được quản lý, lưu giữ và sử dụng bảo đảm xác định được nguồn thông tin, căn cứ, thời điểm và quá trình xử lý.
7. Cục trưởng Cục Hải quan quy định cụ thể nội dung, phương pháp, cách thức phát hiện, dự báo, cảnh báo rủi ro; việc tiếp nhận, phân loại, cung cấp, xử lý, cập nhật, quản lý và sử dụng thông tin cảnh báo rủi ro.
Điều 25. Cung cấp thông tin nghiệp vụ
1. Cơ quan hải quan cung cấp thông tin nghiệp vụ phục vụ quản lý rủi ro và các hoạt động nghiệp vụ hải quan có liên quan trên cơ sở thông tin, dữ liệu đã được thu thập, xử lý, phân tích và kết quả các hoạt động quản lý rủi ro, bao gồm:
a) Thông tin về đối tượng quản lý rủi ro;
b) Thông tin về loại rủi ro, yếu tố, dấu hiệu, sự kiện, diễn biến, xu hướng và sự bất thường có liên quan đến rủi ro;
c) Kết quả phân tích, đánh giá, giám sát rủi ro, xác định trọng điểm, phát hiện, dự báo, cảnh báo rủi ro và các kết quả quản lý rủi ro có liên quan;
d) Thông tin về nội dung cần tiếp tục theo dõi, phân tích, kiểm tra, xác minh hoặc xử lý;
đ) Thông tin khác có liên quan phục vụ quản lý rủi ro và các hoạt động nghiệp vụ hải quan.
2. Việc cung cấp thông tin nghiệp vụ phải bảo đảm:
a) Phù hợp với yêu cầu quản lý, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị, công chức hải quan tiếp nhận thông tin, tính chất, mức độ, phạm vi ảnh hưởng và yêu cầu xử lý của thông tin;
b) Kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích và phù hợp với chế độ quản lý, bảo vệ thông tin;
c) Xác định được đối tượng, phạm vi có liên quan; nội dung thông tin; căn cứ, nguồn thông tin, dữ liệu; thời điểm hoặc khoảng thời gian có liên quan; đơn vị, công chức tiếp nhận và yêu cầu xử lý thông tin trong trường hợp cần thiết.
3. Thông tin nghiệp vụ được cung cấp thông qua hệ thống thông tin nghiệp vụ hoặc bằng phương thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật. Quá trình cung cấp, tiếp nhận, khai thác, sử dụng và xử lý thông tin nghiệp vụ phải được quản lý, lưu giữ, bảo đảm khả năng truy vết về nguồn thông tin, đơn vị hoặc công chức cung cấp, đơn vị hoặc công chức tiếp nhận, thời điểm cung cấp và kết quả xử lý.
4. Đơn vị, công chức hải quan tiếp nhận thông tin nghiệp vụ có trách nhiệm khai thác, sử dụng và xử lý thông tin theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Kết quả xử lý và thông tin phát sinh có liên quan được cập nhật trên hệ thống thông tin nghiệp vụ để phục vụ quản lý rủi ro và các hoạt động nghiệp vụ hải quan có liên quan.
5. Cục trưởng Cục Hải quan quy định cụ thể nội dung, hình thức, phương thức, thẩm quyền cung cấp, tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý và cập nhật kết quả xử lý thông tin nghiệp vụ.
[bookmark: dieu_32]Điều 26. Xác định, lựa chọn và áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro
1. Biện pháp kiểm soát rủi ro được xác định, lựa chọn căn cứ vào loại, mức độ và đặc điểm của rủi ro; đối tượng quản lý rủi ro; kết quả đánh giá, giám sát rủi ro, xác định trọng điểm; yêu cầu quản lý và các thông tin, dữ liệu có liên quan.
2. Biện pháp kiểm soát rủi ro bao gồm:
a) Theo dõi đối tượng quản lý rủi ro, đối tượng trọng điểm và các thông tin, hoạt động, mối quan hệ có liên quan đến rủi ro;
b) Theo dõi, giám sát đối tượng, rủi ro và các thông tin, sự kiện có liên quan;
c) Cảnh báo rủi ro, cung cấp thông tin nghiệp vụ phục vụ phòng ngừa, kiểm soát rủi ro;
d) Phân tích, đối soát, kiểm tra thông tin, dữ liệu hồ sơ hải quan theo quy định;
đ) Lựa chọn đối tượng kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật;
e) Phối hợp, cung cấp, chuyển giao thông tin phục vụ kiểm soát rủi ro theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền;
g) Biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Biện pháp kiểm soát rủi ro được áp dụng phù hợp với đối tượng, loại rủi ro, nội dung, phạm vi, thời gian và yêu cầu quản lý. Việc áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro có liên quan đến kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan hoặc hoạt động nghiệp vụ khác phải thực hiện theo điều kiện, trình tự và thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
4. Biện pháp kiểm soát rủi ro được theo dõi, đánh giá trong quá trình áp dụng. Căn cứ kết quả thực hiện, sự thay đổi của rủi ro và thông tin, dữ liệu có liên quan, biện pháp kiểm soát rủi ro được xem xét tiếp tục áp dụng, điều chỉnh, thay thế hoặc kết thúc.
5. Kết quả áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro được cập nhật vào hồ sơ rủi ro, hồ sơ trọng điểm có liên quan và được sử dụng để đánh giá, đánh giá lại, giám sát rủi ro; rà soát, điều chỉnh tiêu chí quản lý rủi ro, xác định trọng điểm và các hoạt động quản lý rủi ro có liên quan.
6. Cục trưởng Cục Hải quan quy định cụ thể việc xác định, lựa chọn, áp dụng, theo dõi và đánh giá biện pháp kiểm soát rủi ro.
Điều 27. Lựa chọn đối tượng kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ khác
1. Việc lựa chọn đối tượng kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ khác được thực hiện trên cơ sở các căn cứ quy định tại Điều 25 Nghị định số .../2027/NĐ-CP và tiêu chí quản lý rủi ro tương ứng với từng hoạt động nghiệp vụ.
2. Việc lựa chọn đối tượng được thực hiện đối với đối tượng, giao dịch, hồ sơ, hàng hóa, phương tiện vận tải hoặc trường hợp cụ thể thuộc phạm vi của hoạt động nghiệp vụ, trên cơ sở tổng hợp, phân tích các căn cứ có liên quan và áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro để xác định đối tượng cần xem xét áp dụng biện pháp nghiệp vụ.
3. Việc lựa chọn đối tượng được thực hiện bằng hệ thống thông tin nghiệp vụ, công chức hải quan hoặc kết hợp giữa hệ thống thông tin nghiệp vụ và công chức hải quan.
Trường hợp lựa chọn thông qua hệ thống thông tin nghiệp vụ, hệ thống thực hiện đối chiếu, phân tích thông tin, dữ liệu và áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro theo phạm vi, điều kiện và thời gian có hiệu lực để xác định kết quả lựa chọn.
Trường hợp công chức hải quan thực hiện hoặc tham gia lựa chọn, việc lựa chọn phải căn cứ vào thông tin, dữ liệu, tiêu chí quản lý rủi ro và các căn cứ có liên quan; căn cứ và kết quả lựa chọn phải được cập nhật trên hệ thống thông tin nghiệp vụ.
4. Kết quả lựa chọn phải xác định được đối tượng được lựa chọn, hoạt động nghiệp vụ dự kiến áp dụng, nội dung cần tập trung kiểm tra, giám sát hoặc kiểm soát và căn cứ lựa chọn.
Kết quả lựa chọn là căn cứ để người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; không thay thế quyết định của người có thẩm quyền trong trường hợp pháp luật quy định phải có quyết định.
5. Trường hợp có thông tin, dữ liệu hoặc tình tiết mới làm thay đổi căn cứ lựa chọn thì kết quả lựa chọn được xem xét, điều chỉnh theo thẩm quyền. Căn cứ, nội dung và kết quả điều chỉnh phải được cập nhật trên hệ thống thông tin nghiệp vụ.
6. Việc lựa chọn ngẫu nhiên được thực hiện theo yêu cầu quản lý hải quan, bảo đảm xác định trước phạm vi, đối tượng, thời gian và phương pháp lựa chọn; kết quả lựa chọn ngẫu nhiên được quản lý, theo dõi và sử dụng phục vụ đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro.
7. Cục trưởng Cục Hải quan quy định cụ thể việc xây dựng, quản lý và thực hiện phương án lựa chọn; phương thức lựa chọn bằng hệ thống thông tin nghiệp vụ và công chức hải quan; việc điều chỉnh kết quả lựa chọn và quản lý kết quả lựa chọn trong từng hoạt động nghiệp vụ.
Điều 28. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh việc áp dụng quản lý rủi ro
1. Cơ quan hải quan thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc áp dụng quản lý rủi ro nhằm xác định tính phù hợp, hiệu quả của tiêu chí quản lý rủi ro, biện pháp kiểm soát rủi ro, kết quả lựa chọn và việc áp dụng quản lý rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan.
2. Nội dung theo dõi, kiểm tra, đánh giá bao gồm:
a) Việc xây dựng, áp dụng và thực hiện tiêu chí quản lý rủi ro, biện pháp kiểm soát rủi ro và kết quả lựa chọn đối tượng;
b) Kết quả kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ khác đối với đối tượng được lựa chọn;
c) Mức độ phù hợp giữa kết quả đánh giá rủi ro, xác định trọng điểm, lựa chọn đối tượng với kết quả thực tế của hoạt động nghiệp vụ;
d) Khả năng phát hiện, phòng ngừa, hạn chế rủi ro và hiệu quả sử dụng nguồn lực trong áp dụng quản lý rủi ro;
đ) Các nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro.
3. Việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá được thực hiện bằng các phương pháp, cách thức sau đây:
a) Theo dõi, tổng hợp và phân tích kết quả áp dụng quản lý rủi ro theo đối tượng, loại rủi ro, tiêu chí quản lý rủi ro, biện pháp kiểm soát rủi ro, hoạt động nghiệp vụ, đơn vị, địa bàn và thời gian;
b) Đối chiếu kết quả đánh giá rủi ro, xác định trọng điểm và lựa chọn đối tượng với kết quả kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ có liên quan;
c) So sánh kết quả áp dụng quản lý rủi ro giữa các thời kỳ, nhóm đối tượng, loại rủi ro, tiêu chí, biện pháp kiểm soát rủi ro hoặc phạm vi quản lý có liên quan;
d) Phân tích trường hợp lựa chọn có kết quả phù hợp hoặc không phù hợp với rủi ro đã xác định; trường hợp không được lựa chọn nhưng qua hoạt động nghiệp vụ phát hiện rủi ro, dấu hiệu hoặc hành vi vi phạm;
đ) Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quyết định, tiêu chí, biện pháp và yêu cầu quản lý rủi ro tại đơn vị, địa bàn hoặc hoạt động nghiệp vụ có liên quan;
e) Phân tích nguyên nhân, đánh giá xu hướng và xác định nội dung cần điều chỉnh trên cơ sở kết quả theo dõi, kiểm tra, đánh giá;
g) Phương pháp, cách thức khác phù hợp với yêu cầu quản lý rủi ro.
4. Việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá được thực hiện thường xuyên trên hệ thống thông tin nghiệp vụ; định kỳ hoặc theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn, loại rủi ro, đối tượng hoặc yêu cầu quản lý. Kết quả đánh giá phải xác định được phạm vi, thời gian, căn cứ, thông tin, dữ liệu sử dụng và nội dung đánh giá.
5. Kết quả theo dõi, kiểm tra, đánh giá được sử dụng để:
a) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, tạm dừng hoặc chấm dứt áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro;
b) Tiếp tục áp dụng, điều chỉnh, thay thế hoặc kết thúc biện pháp kiểm soát rủi ro;
c) Rà soát, điều chỉnh việc xác định và quản lý đối tượng trọng điểm;
d) Thực hiện đánh giá lại rủi ro khi có căn cứ;
đ) Điều chỉnh việc lựa chọn đối tượng và việc áp dụng quản lý rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ;
e) Cập nhật hồ sơ rủi ro, hồ sơ trọng điểm và thông tin, dữ liệu quản lý rủi ro có liên quan.
6. Kết quả kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ khác được cập nhật, liên kết với đối tượng, loại rủi ro, tiêu chí quản lý rủi ro, biện pháp kiểm soát rủi ro và kết quả lựa chọn có liên quan để phục vụ theo dõi, kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh việc áp dụng quản lý rủi ro.
7. Cục trưởng Cục Hải quan quy định cụ thể phương pháp, nội dung, chỉ tiêu đánh giá, chế độ thực hiện, trách nhiệm của đơn vị, công chức hải quan và việc quản lý, sử dụng kết quả theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc áp dụng quản lý rủi ro.
Điều 29. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng hoạt động quản lý rủi ro
1. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, kiểm soát chất lượng hoạt động quản lý rủi ro nhằm bảo đảm việc thực hiện đúng quy định, thẩm quyền, quy trình, tiêu chí và các yêu cầu quản lý rủi ro; bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời và khả năng truy vết của thông tin, dữ liệu và kết quả quản lý rủi ro.
2. Nội dung kiểm tra, kiểm soát chất lượng bao gồm:
a) Chất lượng thông tin, dữ liệu được sử dụng trong hoạt động quản lý rủi ro;
b) Việc xây dựng, phê duyệt, áp dụng, rà soát, điều chỉnh và quản lý tiêu chí quản lý rủi ro;
c) Việc thực hiện đánh giá, đánh giá lại, giám sát rủi ro, xác định trọng điểm, lựa chọn và áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro;
d) Việc lựa chọn đối tượng kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ khác;
đ) Việc xây dựng, cập nhật, quản lý và sử dụng hồ sơ rủi ro, hồ sơ trọng điểm;
e) Việc thay đổi, điều chỉnh kết quả do hệ thống thông tin nghiệp vụ xác định hoặc kết quả quản lý rủi ro đã được xác lập;
g) Việc cập nhật, lưu giữ và truy vết căn cứ, kết quả, người thực hiện, thời điểm thực hiện và các thay đổi có liên quan;
h) Các nội dung khác có liên quan đến chất lượng hoạt động quản lý rủi ro.
3. Việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng được thực hiện thường xuyên, định kỳ hoặc theo yêu cầu quản lý thông qua:
a) Kiểm tra, đối chiếu thông tin, dữ liệu và kết quả quản lý rủi ro với nguồn thông tin, dữ liệu và kết quả nghiệp vụ có liên quan;
b) Rà soát việc thực hiện quy định, quy trình, tiêu chí và thẩm quyền trong hoạt động quản lý rủi ro;
c) Kiểm tra, phân tích các trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh kết quả do hệ thống thông tin nghiệp vụ xác định hoặc có sự khác biệt giữa kết quả của hệ thống và quyết định của công chức hải quan;
d) Kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực, đơn vị, địa bàn, đối tượng hoặc hoạt động nghiệp vụ khi có yêu cầu;
đ) Các phương pháp, cách thức kiểm tra, kiểm soát chất lượng khác phù hợp với yêu cầu quản lý.
4. Trường hợp qua kiểm tra, kiểm soát chất lượng phát hiện thông tin, dữ liệu, tiêu chí, kết quả quản lý rủi ro hoặc việc thực hiện hoạt động quản lý rủi ro có sai sót, không còn phù hợp hoặc không bảo đảm yêu cầu quản lý thì đơn vị, người có thẩm quyền thực hiện hoặc kiến nghị việc kiểm tra, xác minh, cập nhật, điều chỉnh, khắc phục theo thẩm quyền.
Việc điều chỉnh kết quả quản lý rủi ro đã được xác lập phải có căn cứ, được thực hiện đúng thẩm quyền và lưu giữ thông tin về nội dung, lý do, người thực hiện và thời điểm điều chỉnh trên hệ thống thông tin nghiệp vụ.
5. Kết quả kiểm tra, kiểm soát chất lượng được sử dụng để khắc phục sai sót; nâng cao chất lượng thông tin, dữ liệu và hoạt động quản lý rủi ro; rà soát quy trình, tiêu chí, biện pháp kiểm soát rủi ro và các nội dung quản lý có liên quan.
6. Cục trưởng Cục Hải quan quy định cụ thể nội dung, phương pháp, chế độ kiểm tra, kiểm soát chất lượng; trách nhiệm của đơn vị, công chức hải quan và việc xử lý, sử dụng kết quả kiểm tra, kiểm soát chất lượng hoạt động quản lý rủi ro.
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Điều 30. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thống nhất các quy định về quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro tại Thông tư này; ban hành theo thẩm quyền các quy trình nghiệp vụ và quy định nội bộ cần thiết để tổ chức thực hiện.
2. Ban Quản lý rủi ro thuộc Cục Hải quan là đơn vị đầu mối tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro; quản lý, vận hành hệ thống thông tin nghiệp vụ theo phân công, phân cấp; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất Cục trưởng Cục Hải quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
3. Các đơn vị thuộc Cục Hải quan và công chức hải quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm tổ chức thực hiện và thực hiện các quy định về quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro tại Thông tư này; phối hợp, cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu và kết quả thực hiện theo quy định; chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 31. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2026, thay thế Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2019 và Thông tư số 06/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
2. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính (Cục Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn giải quyết./.
	
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý XPVPHC (Bộ Tư pháp);
- Các Chi cục Hải quan khu vực;
- Công báo; 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Cổng Thông tin điện tử Cục Hải quan;
- Lưu: VT, CHQ.
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PHỤ LỤC I
THÔNG TIN HỒ SƠ ĐỐI TƯỢNG TRONG QUẢN LÝ TUÂN THỦ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO
(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … tháng … năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	Số
TT
	Nhóm, loại thông tin, dữ liệu

	(1)
	(2)

	I
	Hồ sơ doanh nghiệp, tổ chức xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa

	1
	Thông tin nhận dạng, đăng ký và tình trạng hoạt động

	2
	Thông tin về tổ chức, quản trị, sở hữu, người đại diện và người có liên quan

	3
	Thông tin về tài chính, giao dịch và điều kiện hoạt động

	4
	Thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa

	5
	Thông tin về quan hệ, liên kết với tổ chức, cá nhân và các đối tượng có liên quan

	6
	Thông tin về kết quả thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động nghiệp vụ hải quan khác

	7
	Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, hành vi vi phạm, xử lý vi phạm và việc khắc phục hậu quả liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu

	8
	Thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra và hoạt động quản lý của cơ quan có thẩm quyền có liên quan

	9
	Thông tin về năng lực tổ chức, khả năng tuân thủ, mức độ hợp tác và việc tham gia các chương trình tuân thủ của cơ quan hải quan

	10
	Thông tin về kết quả đánh giá tuân thủ và kết quả phân tích, đánh giá, phân loại rủi ro

	11
	Thông tin về kết quả phân tích, cảnh báo

	12
	Thông tin khác có liên quan.

	II
	Hồ sơ cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa

	1
	Thông tin nhận dạng, cư trú và thông tin liên hệ

	2
	Thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa

	3
	Thông tin về quan hệ, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các đối tượng có liên quan

	4
	Thông tin về kết quả thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và các hoạt động nghiệp vụ hải quan khác

	5
	Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, hành vi vi phạm, xử lý vi phạm và việc khắc phục hậu quả liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu

	6
	Thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, điều tra và hoạt động quản lý của cơ quan có thẩm quyền có liên quan

	7
	Thông tin về kết quả phân tích, đánh giá, phân loại và cảnh báo rủi ro

	8
	Thông tin khác có liên quan

	III
	Hồ sơ đại lý làm thủ tục hải quan

	1
	Các nhóm thông tin về doanh nghiệp quy định tại Mục I Phụ lục này

	2
	Thông tin đăng ký, công nhận và điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

	3
	Thông tin về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

	4
	Thông tin về hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và quan hệ với các đối tượng có liên quan

	5
	Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, hành vi vi phạm và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

	6
	Thông tin về kết quả phân tích, đánh giá, phân loại và cảnh báo rủi ro liên quan đến hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

	7
	Thông tin khác có liên quan

	IV
	Hồ sơ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

	1
	Các nhóm thông tin về doanh nghiệp quy định tại Mục I Phụ lục này

	2
	Thông tin về giấy phép, văn bản xác nhận, đăng ký và điều kiện cung ứng dịch vụ

	3
	Thông tin về thay đổi, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép, văn bản xác nhận và thông tin đăng ký

	4
	Thông tin về hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, chuyển phát nhanh quốc tế và quan hệ với các đối tượng có liên quan

	5
	Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, hành vi vi phạm và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ

	6
	Thông tin về kết quả phân tích, đánh giá, phân loại và cảnh báo rủi ro liên quan

	7
	Thông tin khác có liên quan

	V
	Hồ sơ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quan hệ thương mại, vận chuyển hoặc có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa tại Việt Nam

	1
	Thông tin nhận dạng, đăng ký, quốc gia, quốc tịch và tình trạng hoạt động

	2
	Thông tin giao dịch, hoạt động thương mại, vận chuyển và hoạt động có liên quan

	3
	Thông tin về quan hệ, giao dịch và lịch sử hoạt động với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và các đối tượng có liên quan

	4
	Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, hành vi vi phạm và xử lý vi phạm tại Việt Nam và ở nước ngoài có liên quan đến quản lý hải quan

	5
	Thông tin về kết quả phân tích, đánh giá, phân loại và cảnh báo rủi ro

	6
	Thông tin khác có liên quan

	VI
	Hồ sơ doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, quản lý, khai thác cảng, kho, bãi, địa điểm chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan 

	1
	Các nhóm thông tin về doanh nghiệp, tổ chức quy định tại Mục I Phụ lục này

	2
	Thông tin về đăng ký, công nhận, giấy phép và điều kiện kinh doanh, quản lý, khai thác cảng, kho, bãi, địa điểm

	3
	Thông tin về cảng, kho, bãi, địa điểm do doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, quản lý, khai thác

	4
	Thông tin về hoạt động kinh doanh, quản lý, khai thác và quan hệ với các đối tượng có liên quan

	5
	Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, hành vi vi phạm và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý, khai thác

	6
	Thông tin về kết quả phân tích, đánh giá, phân loại và cảnh báo rủi ro liên quan

	7
	Thông tin khác có liên quan

	VII
	Hồ sơ doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh

	1
	Các nhóm thông tin về doanh nghiệp quy định tại Mục I Phụ lục này

	2
	Thông tin về đăng ký, giấy phép và điều kiện kinh doanh vận chuyển

	3
	Thông tin về loại hình, phương thức, phạm vi và năng lực vận chuyển

	4
	Thông tin về phương tiện, tuyến, chuyến, hàng hóa, hành khách và các đối tượng có liên quan

	5
	Thông tin về hoạt động kinh doanh vận chuyển

	6
	Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, hành vi vi phạm và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động vận chuyển

	7
	Thông tin về kết quả phân tích, đánh giá, phân loại và cảnh báo rủi ro liên quan

	8
	Thông tin khác có liên quan

	VIII
	Hồ sơ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

	1
	Các nhóm thông tin về doanh nghiệp quy định tại Mục I Phụ lục này

	2
	Thông tin về đăng ký, công nhận, giấy chứng nhận và điều kiện hoạt động giám định

	3
	Thông tin về giám định viên và người có liên quan đến hoạt động giám định

	4
	Thông tin về hoạt động giám định, kết quả giám định và quan hệ với các đối tượng có liên quan

	5
	Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, hành vi vi phạm, xử lý vi phạm và việc khắc phục hậu quả liên quan đến hoạt động giám định

	6
	Thông tin về kết quả phân tích, đánh giá, phân loại và cảnh báo rủi ro liên quan

	7
	Thông tin khác có liên quan

	IX
	Hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

	1
	Thông tin nhận dạng, phân loại và mô tả hàng hóa

	2
	Thông tin về xuất xứ, nguồn gốc, đặc tính và tình trạng hàng hóa

	3
	Thông tin về trị giá, thuế và chính sách quản lý đối với hàng hóa

	4
	Thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, lưu giữ và vận chuyển hàng hóa

	5
	Thông tin về doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, quốc gia, phương tiện, tuyến, chuyến, địa điểm và các đối tượng có liên quan đến hàng hóa

	6
	Thông tin về kết quả kiểm tra, phân loại hàng hóa, giám định và các hoạt động nghiệp vụ có liên quan

	7
	Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, hành vi vi phạm và xử lý vi phạm liên quan đến hàng hóa

	8
	Thông tin về kết quả phân tích, đánh giá, phân loại và cảnh báo rủi ro đối với hàng hóa

	9
	Thông tin khác có liên quan

	X
	Hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

	1
	Thông tin nhận dạng, đăng ký, quốc tịch, đặc tính và tình trạng phương tiện vận tải

	2
	Thông tin về chủ sở hữu, người quản lý, khai thác, người điều khiển và người làm việc trên phương tiện vận tải

	3
	Thông tin về hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và lịch sử hành trình của phương tiện vận tải

	4
	Thông tin về hàng hóa, hành khách và các đối tượng có liên quan đến phương tiện vận tải

	5
	Thông tin về tuyến, chuyến, cảng, cửa khẩu, địa điểm và phương thức vận chuyển có liên quan

	6
	Thông tin về kết quả thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và kết quả kiểm tra, xử lý của cơ quan có thẩm quyền có liên quan

	7
	Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, hành vi vi phạm và xử lý vi phạm liên quan đến phương tiện vận tải

	8
	Thông tin về kết quả phân tích, đánh giá, phân loại và cảnh báo rủi ro đối với phương tiện vận tải

	9
	Thông tin khác có liên quan

	XI
	Hồ sơ người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

	1
	Thông tin nhận dạng, quốc tịch, cư trú và thông tin liên hệ của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

	2
	Thông tin về hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và lịch sử hành trình

	3
	Thông tin về đặt chỗ, chuyến đi, phương tiện vận tải và các đối tượng có liên quan

	4
	Thông tin về hành lý, hàng hóa và vật phẩm mang theo

	5
	Thông tin về kết quả thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và các hoạt động nghiệp vụ có liên quan

	6
	Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, hành vi vi phạm và xử lý vi phạm

	7
	Thông tin về kết quả phân tích, đánh giá, phân loại và cảnh báo rủi ro

	8
	Thông tin khác có liên quan

	XII
	Hồ sơ tuyến, chuyến, phương thức vận chuyển hàng hóa, hành khách quốc tế

	1
	Thông tin nhận dạng, phân loại tuyến, chuyến và phương thức vận chuyển

	2
	Thông tin về hành trình, điểm đi, điểm đến, điểm xếp hàng, dỡ hàng, quá cảnh, trung chuyển và các địa điểm có liên quan

	3
	Thông tin về phương tiện vận tải, doanh nghiệp vận chuyển, người quản lý, khai thác và các chủ thể có liên quan

	4
	Thông tin về hàng hóa, hành khách vận chuyển

	5
	Thông tin về tần suất, lưu lượng, đặc điểm và biến động hoạt động vận chuyển

	6
	Thông tin về kết quả kiểm tra, giám sát hải quan và các hoạt động nghiệp vụ có liên quan

	7
	Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, hành vi vi phạm, phương thức, thủ đoạn vi phạm có liên quan

	8
	Thông tin về kết quả phân tích xu hướng, đánh giá, phân loại và cảnh báo rủi ro

	9
	Thông tin khác có liên quan

	XIII
	Hồ sơ cửa khẩu, cảng, kho, bãi và địa điểm thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

	1
	Thông tin nhận dạng, phân loại, vị trí và tình trạng hoạt động

	2
	Thông tin về đơn vị hải quan quản lý và doanh nghiệp, tổ chức quản lý, khai thác

	3
	Thông tin về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị kiểm tra, giám sát và hệ thống công nghệ thông tin

	4
	Thông tin về loại hình, lưu lượng, đặc điểm, biến động hoạt động và các sự kiện có liên quan tại địa điểm

	5
	Thông tin về hàng hóa, phương tiện vận tải, tuyến, chuyến, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các đối tượng hoạt động tại địa điểm

	6
	Thông tin về kết quả kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra, thanh tra và các hoạt động nghiệp vụ có liên quan

	7
	Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, hành vi vi phạm và xử lý vi phạm có liên quan

	8
	Thông tin về kết quả phân tích, đánh giá, phân loại và cảnh báo rủi ro

	9
	Thông tin khác có liên quan.






PHỤ LỤC II
ĐO LƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … tháng … năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

MỤC I. BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG TUÂN THỦ
A. Quy định sử dụng Bộ chỉ số
1. Bộ chỉ số đo lường tuân thủ được sử dụng để đo lường việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ áp dụng đối với doanh nghiệp trong phạm vi và khoảng thời gian xác định.
2. Chỉ số đo lường không làm phát sinh nghĩa vụ tuân thủ mới và không thay thế nội dung, điều kiện, phạm vi áp dụng của nghĩa vụ được xác định theo quy định pháp luật.
3. Một nghĩa vụ tuân thủ có thể được đo lường bằng một hoặc nhiều chỉ số; một chỉ số có thể liên kết với một hoặc nhiều nghĩa vụ tuân thủ khi nội dung đo lường có quan hệ phù hợp với các nghĩa vụ đó.
4. Chỉ áp dụng chỉ số đối với trường hợp thuộc phạm vi đo lường của chỉ số. Việc một chỉ số không áp dụng hoặc không phát sinh điều kiện áp dụng không làm thay đổi trạng thái áp dụng của nghĩa vụ tuân thủ tương ứng.
5. Kết quả chỉ số được xác định theo phương pháp đo lường quy định tại Mục II Phụ lục này và được quy thuộc vào nghĩa vụ tuân thủ có liên quan trước khi tổng hợp kết quả đo lường.
B. Danh mục chỉ số đo lường tuân thủ
	Mã
	Lĩnh vực
	Chỉ số đo lường
	Nghĩa vụ liên kết
	Nội dung đo lường
	Phạm vi đo lường
	Đơn vị/kết quả đo
	Dạng đo lường

	I01
	P1 - Khai hải quan, hồ sơ và dữ liệu
	Thực hiện khai hải quan trong trường hợp pháp luật quy định phải khai.
	O01
	Việc khai hải quan bắt buộc có được thực hiện đối với các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ áp dụng hay không.
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O01 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường.
	Số lượng, tỷ lệ trường hợp đã thực hiện khai hải quan bắt buộc
	Sự tồn tại, tính đầy đủ

	I02
	P1 - Khai hải quan, hồ sơ và dữ liệu
	Nộp hồ sơ hải quan trong thời hạn pháp luật áp dụng.
	O02
	Nộp hồ sơ hải quan trong thời hạn pháp luật áp dụng
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O02 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng hạn
	Thời hạn, tính kịp thời

	I03
	P1 - Khai hải quan, hồ sơ và dữ liệu
	Khai đầy đủ các thông tin bắt buộc trên tờ khai hải quan và các chứng từ, thông tin có liên quan theo quy định.
	O03
	Khai đầy đủ các thông tin bắt buộc trên tờ khai hải quan và các chứng từ, thông tin có liên quan theo quy định
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O03 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đầy đủ
	Sự tồn tại, tính đầy đủ

	I04
	P1 - Khai hải quan, hồ sơ và dữ liệu
	Khai chính xác, trung thực các thông tin hải quan thuộc trách nhiệm của người khai hải quan.
	O04
	Khai chính xác, trung thực các thông tin hải quan thuộc trách nhiệm của người khai hải quan
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O04 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng
	Tính chính xác, phù hợp

	I05
	P1 - Khai hải quan, hồ sơ và dữ liệu
	Nộp đầy đủ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan trong trường hợp pháp luật yêu cầu nộp.
	O05
	Nộp đầy đủ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan trong trường hợp pháp luật yêu cầu nộp
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O05 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đầy đủ
	Sự tồn tại, tính đầy đủ

	I06
	P1 - Khai hải quan, hồ sơ và dữ liệu
	Xuất trình đầy đủ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan trong trường hợp pháp luật yêu cầu xuất trình.
	O06
	Xuất trình đầy đủ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan trong trường hợp pháp luật yêu cầu xuất trình
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O06 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đầy đủ
	Sự tồn tại, tính đầy đủ

	I07
	P1 - Khai hải quan, hồ sơ và dữ liệu
	Bảo đảm tính xác thực của chứng từ đã nộp hoặc xuất trình thuộc phạm vi trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp.
	O07
	Bảo đảm tính xác thực của chứng từ đã nộp hoặc xuất trình thuộc phạm vi trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O07 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Số/tỷ lệ trường hợp đáp ứng điều kiện
	Tính chính xác, phù hợp

	I08
	P1 - Khai hải quan, hồ sơ và dữ liệu
	Thực hiện khai bổ sung trong trường hợp pháp luật đặt trách nhiệm phải khai bổ sung.
	O08
	Thực hiện khai bổ sung trong trường hợp pháp luật đặt trách nhiệm phải khai bổ sung
	Các sự kiện/trường hợp làm phát sinh nghĩa vụ O08 trong khoảng thời gian đo lường; chỉ đưa vào phạm vi đo lường khi điều kiện kích hoạt nghĩa vụ đã phát sinh.
	Tỷ lệ/số trường hợp thực hiện khi phát sinh
	Nghĩa vụ phát sinh theo điều kiện, sự kiện; Thời hạn, tính kịp thời

	I09
	P1 - Khai hải quan, hồ sơ và dữ liệu
	Lưu giữ, bảo quản hồ sơ, chứng từ, sổ sách và dữ liệu theo thời hạn, hình thức và điều kiện pháp luật quy định; bảo đảm khả năng truy xuất khi có yêu cầu hợp pháp.
	O09
	Lưu giữ, bảo quản hồ sơ, chứng từ, sổ sách và dữ liệu theo thời hạn, hình thức và điều kiện pháp luật quy định; bảo đảm khả năng truy xuất khi có yêu cầu hợp pháp
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O09 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng hạn
	Trạng thái phải duy trì; Sự tồn tại, tính đầy đủ

	I10
	P1 - Khai hải quan, hồ sơ và dữ liệu
	Mức độ nhất quán giữa thông tin khai báo, hồ sơ, chứng từ, sổ sách và dữ liệu có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ hải quan.
	—
	Mức độ nhất quán giữa thông tin khai báo, hồ sơ, chứng từ, sổ sách và dữ liệu có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ hải quan
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O03, O04, O09 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Mức độ/tỷ lệ nhất quán
	Tính nhất quán

	I11
	P2 - Phân loại hàng hóa
	Xác định đúng tên hàng, đặc điểm, tính chất, công dụng và mã số hàng hóa theo quy định về phân loại hàng hóa.
	O10
	Xác định đúng tên hàng, đặc điểm, tính chất, công dụng và mã số hàng hóa theo quy định về phân loại hàng hóa
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O10 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng
	Tính chính xác, phù hợp

	I12
	P2 - Phân loại hàng hóa
	Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu kỹ thuật, mẫu hàng hóa và các tài liệu bắt buộc phục vụ việc xác định phân loại hàng hóa.
	O11
	Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu kỹ thuật, mẫu hàng hóa và các tài liệu bắt buộc phục vụ việc xác định phân loại hàng hóa
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O11 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đầy đủ
	Tính chính xác, phù hợp; Sự tồn tại, tính đầy đủ

	I13
	P2 - Phân loại hàng hóa
	Thực hiện đầy đủ các yêu cầu bắt buộc phát sinh khi đề nghị xác định trước mã số hàng hóa.
	O12
	Thực hiện đầy đủ các yêu cầu bắt buộc phát sinh khi đề nghị xác định trước mã số hàng hóa
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O12 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đáp ứng
	Nghĩa vụ phát sinh theo điều kiện, sự kiện; Trình tự, thủ tục

	I14
	P2 - Phân loại hàng hóa
	Mức độ phù hợp giữa mô tả, đặc tính thực tế của hàng hóa và mã số hàng hóa được xác định, khai báo.
	—
	Mức độ phù hợp giữa mô tả, đặc tính thực tế của hàng hóa và mã số hàng hóa được xác định, khai báo
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O10,O11 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Mức độ/tỷ lệ nhất quán
	Tính nhất quán

	I15
	P3 - Trị giá hải quan
	Xác định đúng trị giá hải quan theo phương pháp xác định trị giá áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
	O13
	Xác định đúng trị giá hải quan theo phương pháp xác định trị giá áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O13 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng
	Tính chính xác, phù hợp

	I16
	P3 - Trị giá hải quan
	Xác định đầy đủ, chính xác các khoản điều chỉnh và các yếu tố cấu thành trị giá hải quan theo quy định.
	O13
	Xác định đầy đủ, chính xác các khoản điều chỉnh và các yếu tố cấu thành trị giá hải quan theo quy định
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O13 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng
	Tính chính xác, phù hợp; 02

	I17
	P3 - Trị giá hải quan
	Khai đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin về giao dịch, quan hệ giữa các bên và các yếu tố có ảnh hưởng đến trị giá hải quan.
	O03/O04
	Khai đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin về giao dịch, quan hệ giữa các bên và các yếu tố có ảnh hưởng đến trị giá hải quan
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O13,O03,O04 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đầy đủ
	Sự tồn tại, tính đầy đủ; 01

	I18
	P3 - Trị giá hải quan
	Cung cấp đầy đủ, chính xác chứng từ, thông tin, dữ liệu và giải trình thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp phục vụ việc kiểm tra, xác minh hoặc tham vấn trị giá hải quan.
	O51; O05/O06
	Cung cấp đầy đủ, chính xác chứng từ, thông tin, dữ liệu và giải trình thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp phục vụ việc kiểm tra, xác minh hoặc tham vấn trị giá hải quan
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O13,O51 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đầy đủ
	Nghĩa vụ phát sinh theo điều kiện, sự kiện; 02

	I19
	P4 - Xuất xứ hàng hóa
	Xác định đúng xuất xứ hàng hóa theo quy tắc xuất xứ và quy định pháp luật áp dụng.
	O14
	Xác định đúng xuất xứ hàng hóa theo quy tắc xuất xứ và quy định pháp luật áp dụng
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O14 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng
	Tính chính xác, phù hợp

	I20
	P4 - Xuất xứ hàng hóa
	Chỉ thực hiện tự chứng nhận xuất xứ trong trường hợp và phạm vi pháp luật cho phép.
	O15
	Chỉ thực hiện tự chứng nhận xuất xứ trong trường hợp và phạm vi pháp luật cho phép
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O15 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Số/tỷ lệ trường hợp đáp ứng điều kiện
	Nghĩa vụ phát sinh theo điều kiện, sự kiện; 04

	I21
	P4 - Xuất xứ hàng hóa
	Bảo đảm tính chính xác của thông tin tự chứng nhận xuất xứ thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp.
	O16
	Bảo đảm tính chính xác của thông tin tự chứng nhận xuất xứ thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O16 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng
	Tính chính xác, phù hợp

	I22
	P4 - Xuất xứ hàng hóa
	Thực hiện đầy đủ các yêu cầu bắt buộc phát sinh khi đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa.
	O17
	Thực hiện đầy đủ các yêu cầu bắt buộc phát sinh khi đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O17 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đáp ứng
	Nghĩa vụ phát sinh theo điều kiện, sự kiện; 05

	I23
	P4 - Xuất xứ hàng hóa
	Nộp hoặc xuất trình chứng từ về xuất xứ trong trường hợp pháp luật yêu cầu.
	O05/O06
	Nộp hoặc xuất trình chứng từ về xuất xứ trong trường hợp pháp luật yêu cầu
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O14 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đáp ứng
	Sự tồn tại, tính đầy đủ

	I24
	P4 - Xuất xứ hàng hóa
	Lưu giữ hồ sơ, chứng từ và dữ liệu chứng minh xuất xứ theo thời hạn và chế độ áp dụng.
	O09
	Lưu giữ hồ sơ, chứng từ và dữ liệu chứng minh xuất xứ theo thời hạn và chế độ áp dụng
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O14,O09 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng hạn
	Trạng thái phải duy trì

	I25
	P4 - Xuất xứ hàng hóa
	Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, chứng từ và phối hợp xác minh xuất xứ theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền.
	O51
	Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, chứng từ và phối hợp xác minh xuất xứ theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O14,O51 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đầy đủ
	Nghĩa vụ phát sinh theo điều kiện, sự kiện; 02

	I26
	P4 - Xuất xứ hàng hóa
	Mức độ chính xác, đầy đủ và phù hợp của thông tin, chứng từ được sử dụng làm căn cứ khai báo xuất xứ hoặc đề nghị áp dụng ưu đãi về xuất xứ.
	O03/O04/O07
	Mức độ chính xác, đầy đủ và phù hợp của thông tin, chứng từ được sử dụng làm căn cứ khai báo xuất xứ hoặc đề nghị áp dụng ưu đãi về xuất xứ
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O14,O16 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đầy đủ
	Tính chính xác, phù hợp; 02; 10

	I27
	P5 - Thuế và các khoản thu
	Xác định đúng nghĩa vụ thuế và các khoản thu phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định.
	O18
	Xác định đúng nghĩa vụ thuế và các khoản thu phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O18 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng
	Tính chính xác, phù hợp

	I28
	P5 - Thuế và các khoản thu
	Khai đầy đủ, chính xác nghĩa vụ thuế và các khoản thu theo quy định.
	O19
	Khai đầy đủ, chính xác nghĩa vụ thuế và các khoản thu theo quy định
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O19 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng
	Tính chính xác, phù hợp; 02

	I29
	P5 - Thuế và các khoản thu
	Nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản thu trong thời hạn pháp luật áp dụng.
	O20
	Nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản thu trong thời hạn pháp luật áp dụng
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O20 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng hạn
	Thời hạn, tính kịp thời; 02

	I30
	P5 - Thuế và các khoản thu
	Duy trì bảo lãnh thuế hợp lệ trong trường hợp pháp luật yêu cầu áp dụng bảo lãnh.
	O21
	Duy trì bảo lãnh thuế hợp lệ trong trường hợp pháp luật yêu cầu áp dụng bảo lãnh
	Các đối tượng và thời đoạn mà nghĩa vụ O21 phải được duy trì liên tục trong khoảng thời gian đo lường; xác định rõ thời điểm bắt đầu, kết thúc và phần thời gian quan sát được.
	Tình trạng/tỷ lệ đáp ứng
	Nghĩa vụ phát sinh theo điều kiện, sự kiện; 02; 03

	I31
	P5 - Thuế và các khoản thu
	Tính chính xác, đầy đủ và trung thực của thông tin, hồ sơ sử dụng để xác lập việc miễn, giảm, hoàn, không thu hoặc áp dụng chế độ thuế có điều kiện.
	O03/O04/O07
	Tính chính xác, đầy đủ và trung thực của thông tin, hồ sơ sử dụng để xác lập việc miễn, giảm, hoàn, không thu hoặc áp dụng chế độ thuế có điều kiện
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O18,O19 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đầy đủ
	Tính chính xác, phù hợp; 02

	I32
	P5 - Thuế và các khoản thu
	Thực hiện đúng nghĩa vụ thuế phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng hàng hóa thuộc diện miễn thuế, không chịu thuế hoặc áp dụng chính sách thuế có điều kiện
	O18/O19/O20
	Thực hiện đúng nghĩa vụ thuế phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng hàng hóa thuộc diện miễn thuế, không chịu thuế hoặc áp dụng chính sách thuế có điều kiện
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O18 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng
	Tính chính xác, phù hợp; 02; 03

	I33
	P5 - Thuế và các khoản thu
	Khai báo và thực hiện nghĩa vụ thuế phát sinh khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hoặc phát sinh sự kiện làm thay đổi nghĩa vụ thuế.
	O18/O19/O20
	Khai báo và thực hiện nghĩa vụ thuế phát sinh khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hoặc phát sinh sự kiện làm thay đổi nghĩa vụ thuế
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O18,O19,O20 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đáp ứng
	Nghĩa vụ phát sinh theo điều kiện, sự kiện; components

	I34
	P5 - Thuế và các khoản thu
	Thực hiện đúng nghĩa vụ thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ và các khoản thu khác khi thuộc trường hợp pháp luật áp dụng.
	O18/O19/O20
	Thực hiện đúng nghĩa vụ thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ và các khoản thu khác khi thuộc trường hợp pháp luật áp dụng
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O18,O19,O20 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng
	Tính chính xác, phù hợp; 02; 03

	I35
	P6 - Chính sách quản lý hàng hóa
	Không thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh đối với hàng hóa thuộc diện cấm hoặc tạm ngừng, trừ trường hợp pháp luật có quy định cho phép.
	O22
	Không thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh đối với hàng hóa thuộc diện cấm hoặc tạm ngừng, trừ trường hợp pháp luật có quy định cho phép
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O22 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Số/tỷ lệ trường hợp đáp ứng điều kiện
	Nghĩa vụ phát sinh theo điều kiện, sự kiện; Sự phù hợp giữa sự kiện và trạng thái

	I36
	P6 - Chính sách quản lý hàng hóa
	Chỉ thực hiện hoạt động quản lý có điều kiện khi có giấy phép, chấp thuận hoặc điều kiện pháp lý bắt buộc còn hiệu lực.
	O23
	Chỉ thực hiện hoạt động quản lý có điều kiện khi có giấy phép, chấp thuận hoặc điều kiện pháp lý bắt buộc còn hiệu lực
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O23 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Số/tỷ lệ trường hợp đáp ứng điều kiện
	Sự tồn tại, tính đầy đủ; Thời hạn, tính kịp thời

	I37
	P6 - Chính sách quản lý hàng hóa
	Tuân thủ phạm vi, số lượng, thời hạn và các điều kiện của giấy phép, chấp thuận hoặc điều kiện quản lý áp dụng.
	O24
	Tuân thủ phạm vi, số lượng, thời hạn và các điều kiện của giấy phép, chấp thuận hoặc điều kiện quản lý áp dụng
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O24 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng hạn
	Phạm vi, điều kiện, giới hạn

	I38
	P6 - Chính sách quản lý hàng hóa
	Thực hiện đầy đủ thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành bắt buộc đối với hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh.
	O25
	Thực hiện đầy đủ thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành bắt buộc đối với hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O25 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Số/tỷ lệ trường hợp đáp ứng điều kiện
	Trình tự, thủ tục

	I39
	P6 - Chính sách quản lý hàng hóa
	Không đưa hàng hóa vào sử dụng, lưu thông hoặc giải phóng trước khi đáp ứng điều kiện pháp lý bắt buộc theo chế độ quản lý áp dụng.
	O26
	Không đưa hàng hóa vào sử dụng, lưu thông hoặc giải phóng trước khi đáp ứng điều kiện pháp lý bắt buộc theo chế độ quản lý áp dụng
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O26 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Số/tỷ lệ trường hợp đáp ứng điều kiện
	Sự phù hợp giữa sự kiện và trạng thái

	I40
	P7 - Giám sát hải quan
	Bảo quản hàng hóa thuộc phạm vi giám sát hải quan theo quy định.
	O27
	Bảo quản hàng hóa thuộc phạm vi giám sát hải quan theo quy định
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O27 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Số/tỷ lệ trường hợp đáp ứng điều kiện
	Trạng thái phải duy trì

	I41
	P7 - Giám sát hải quan
	Bảo đảm nguyên trạng niêm phong hải quan trong thời gian hàng hóa chịu sự giám sát hải quan.
	O28
	Bảo đảm nguyên trạng niêm phong hải quan trong thời gian hàng hóa chịu sự giám sát hải quan
	Các đối tượng và thời đoạn mà nghĩa vụ O28 phải được duy trì liên tục trong khoảng thời gian đo lường; xác định rõ thời điểm bắt đầu, kết thúc và phần thời gian quan sát được.
	Tình trạng/tỷ lệ đáp ứng
	Trạng thái phải duy trì

	I42
	P7 - Giám sát hải quan
	Không tự ý tác động, thay đổi, di chuyển hoặc xử lý hàng hóa thuộc phạm vi giám sát hải quan khi chưa được phép theo quy định.
	O29
	Không tự ý tác động, thay đổi, di chuyển hoặc xử lý hàng hóa thuộc phạm vi giám sát hải quan khi chưa được phép theo quy định
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O29 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Số/tỷ lệ trường hợp đáp ứng điều kiện
	Trạng thái phải duy trì; Sự phù hợp giữa sự kiện và trạng thái

	I43
	P7 - Giám sát hải quan
	Thông báo sự cố liên quan đến hàng hóa, niêm phong, vận chuyển hoặc giám sát trong trường hợp pháp luật yêu cầu phải thông báo.
	O30
	Thông báo sự cố liên quan đến hàng hóa, niêm phong, vận chuyển hoặc giám sát trong trường hợp pháp luật yêu cầu phải thông báo
	Các sự kiện/trường hợp làm phát sinh nghĩa vụ O30 trong khoảng thời gian đo lường; chỉ đưa vào phạm vi đo lường khi điều kiện kích hoạt nghĩa vụ đã phát sinh.
	Tỷ lệ/số trường hợp thực hiện khi phát sinh
	Nghĩa vụ phát sinh theo điều kiện, sự kiện; Thời hạn, tính kịp thời

	I44
	P7 - Giám sát hải quan
	Thực hiện đầy đủ thủ tục vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan.
	O31
	Thực hiện đầy đủ thủ tục vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan
	Các hành trình/lần di chuyển thuộc nghĩa vụ O31 áp dụng trong khoảng thời gian đo lường; xác định điểm đi, điểm đến, tuyến/địa điểm và thời gian liên quan khi pháp luật yêu cầu.
	Tỷ lệ/số hành trình/trường hợp phù hợp
	Trình tự, thủ tục

	I45
	P7 - Giám sát hải quan
	Tuân thủ tuyến đường, cửa khẩu, địa điểm và các điều kiện vận chuyển bắt buộc hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
	O32
	Tuân thủ tuyến đường, cửa khẩu, địa điểm và các điều kiện vận chuyển bắt buộc hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O32 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Số/tỷ lệ trường hợp đáp ứng điều kiện
	Di chuyển, địa điểm

	I46
	P7 - Giám sát hải quan
	Hoàn thành việc vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan trong thời hạn pháp luật áp dụng.
	O33
	Hoàn thành việc vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan trong thời hạn pháp luật áp dụng
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O33 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng hạn
	Thời hạn, tính kịp thời

	I47
	P7 - Giám sát hải quan
	Đưa hàng hóa đến đúng địa điểm đích, xuất trình và hoàn thành thủ tục vận chuyển theo quy định.
	O34
	Đưa hàng hóa đến đúng địa điểm đích, xuất trình và hoàn thành thủ tục vận chuyển theo quy định
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O34 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng
	Trình tự, thủ tục; Thời hạn, tính kịp thời

	I48
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Chỉ sử dụng hàng hóa thuộc chế độ hải quan đặc thù đúng mục đích được pháp luật cho phép.
	O35
	Chỉ sử dụng hàng hóa thuộc chế độ hải quan đặc thù đúng mục đích được pháp luật cho phép
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O35 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng
	Phạm vi, điều kiện, giới hạn

	I49
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Thực hiện tái xuất, tái nhập hoặc xử lý hợp pháp hàng hóa trong thời hạn pháp luật áp dụng.
	O36
	Thực hiện tái xuất, tái nhập hoặc xử lý hợp pháp hàng hóa trong thời hạn pháp luật áp dụng
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O36 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng hạn
	Kết quả hợp pháp thay thế; 03

	I50
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Hoàn thành việc chuyển đổi hoặc kết thúc chế độ hải quan theo quy định.
	O37
	Hoàn thành việc chuyển đổi hoặc kết thúc chế độ hải quan theo quy định
	Các trường hợp phải chuyển đổi hoặc kết thúc trạng thái/chế độ thuộc nghĩa vụ O37 trong khoảng thời gian đo lường; xác định trạng thái trước, sự kiện chuyển đổi và trạng thái phải đạt được.
	Tỷ lệ/số trường hợp chuyển trạng thái đúng
	Chuyển đổi trạng thái

	I51
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Thông báo đầy đủ, đúng thời hạn thông tin về chế độ hải quan hoặc cơ sở sản xuất trong trường hợp pháp luật yêu cầu.
	O38
	Thông báo đầy đủ, đúng thời hạn thông tin về chế độ hải quan hoặc cơ sở sản xuất trong trường hợp pháp luật yêu cầu
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O38 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng hạn
	Nghĩa vụ phát sinh theo điều kiện, sự kiện; Thời hạn, tính kịp thời

	I52
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Tuân thủ các yêu cầu pháp lý áp dụng đối với việc thuê, giao gia công lại.
	O39
	Tuân thủ các yêu cầu pháp lý áp dụng đối với việc thuê, giao gia công lại
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O39 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đáp ứng
	Nghĩa vụ phát sinh theo điều kiện, sự kiện; Phạm vi, điều kiện, giới hạn

	I53
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Duy trì các điều kiện kiểm soát hải quan áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất.
	O40
	Duy trì các điều kiện kiểm soát hải quan áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O40 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Số/tỷ lệ trường hợp đáp ứng điều kiện
	Trạng thái phải duy trì

	I54
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Tuân thủ thủ tục đưa vào, đưa ra hoặc dịch chuyển hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất.
	O41
	Tuân thủ thủ tục đưa vào, đưa ra hoặc dịch chuyển hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất
	Các hành trình/lần di chuyển thuộc nghĩa vụ O41 áp dụng trong khoảng thời gian đo lường; xác định điểm đi, điểm đến, tuyến/địa điểm và thời gian liên quan khi pháp luật yêu cầu.
	Tỷ lệ/số hành trình/trường hợp phù hợp
	Trình tự, thủ tục

	I55
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Duy trì sổ sách, dữ liệu và khả năng truy xuất hàng hóa theo chế độ hải quan áp dụng.
	O42
	Duy trì sổ sách, dữ liệu và khả năng truy xuất hàng hóa theo chế độ hải quan áp dụng
	Các đối tượng và thời đoạn mà nghĩa vụ O42 phải được duy trì liên tục trong khoảng thời gian đo lường; xác định rõ thời điểm bắt đầu, kết thúc và phần thời gian quan sát được.
	Tình trạng/tỷ lệ đáp ứng
	Trạng thái phải duy trì; Sự tồn tại, tính đầy đủ

	I56
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Xác định và duy trì định mức thực tế theo quy định.
	O43
	Xác định và duy trì định mức thực tế theo quy định
	Các đối tượng và thời đoạn mà nghĩa vụ O43 phải được duy trì liên tục trong khoảng thời gian đo lường; xác định rõ thời điểm bắt đầu, kết thúc và phần thời gian quan sát được.
	Tình trạng/tỷ lệ đáp ứng
	Tính chính xác, phù hợp; Trạng thái phải duy trì

	I57
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Nộp thông tin hoặc báo cáo quyết toán bắt buộc đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.
	O44
	Nộp thông tin hoặc báo cáo quyết toán bắt buộc đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O44 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng hạn
	Sự tồn tại, tính đầy đủ; Tính chính xác, phù hợp; Thời hạn, tính kịp thời

	I58
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Xử lý nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, hàng hóa còn dư, phế liệu, phế phẩm và hàng hóa thuộc chế độ quản lý bằng phương thức pháp luật cho phép.
	O45
	Xử lý nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, hàng hóa còn dư, phế liệu, phế phẩm và hàng hóa thuộc chế độ quản lý bằng phương thức pháp luật cho phép
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O45 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đáp ứng
	Kết quả hợp pháp thay thế; Phạm vi, điều kiện, giới hạn

	I59
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Duy trì các điều kiện bắt buộc của kho, bãi, địa điểm và cơ sở chịu sự quản lý, giám sát hải quan.
	O46
	Duy trì các điều kiện bắt buộc của kho, bãi, địa điểm và cơ sở chịu sự quản lý, giám sát hải quan
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O46 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Số/tỷ lệ trường hợp đáp ứng điều kiện
	Trạng thái phải duy trì

	I60
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Chỉ tiếp nhận, đưa ra, giao nhận hoặc giải phóng hàng hóa phù hợp với trạng thái hải quan có hiệu lực.
	O47
	Chỉ tiếp nhận, đưa ra, giao nhận hoặc giải phóng hàng hóa phù hợp với trạng thái hải quan có hiệu lực
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O47 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Số/tỷ lệ trường hợp đáp ứng điều kiện
	Sự phù hợp giữa sự kiện và trạng thái

	I61
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Duy trì đầy đủ sổ sách, dữ liệu về hàng hóa tại kho, bãi, địa điểm và cơ sở chịu sự quản lý, giám sát hải quan.
	O48
	Duy trì đầy đủ sổ sách, dữ liệu về hàng hóa tại kho, bãi, địa điểm và cơ sở chịu sự quản lý, giám sát hải quan
	Các đối tượng và thời đoạn mà nghĩa vụ O48 phải được duy trì liên tục trong khoảng thời gian đo lường; xác định rõ thời điểm bắt đầu, kết thúc và phần thời gian quan sát được.
	Tình trạng/tỷ lệ đáp ứng
	Trạng thái phải duy trì; Sự tồn tại, tính đầy đủ

	I62
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Bảo đảm nhận diện, phân biệt và kiểm soát hàng hóa theo trạng thái hải quan.
	O49
	Bảo đảm nhận diện, phân biệt và kiểm soát hàng hóa theo trạng thái hải quan
	Các đối tượng và thời đoạn mà nghĩa vụ O49 phải được duy trì liên tục trong khoảng thời gian đo lường; xác định rõ thời điểm bắt đầu, kết thúc và phần thời gian quan sát được.
	Tình trạng/tỷ lệ đáp ứng
	Trạng thái phải duy trì

	I63
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu về hàng hóa và hoạt động tại kho, bãi, địa điểm hoặc cơ sở chịu sự quản lý, giám sát hải quan khi pháp luật yêu cầu.
	O50
	Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu về hàng hóa và hoạt động tại kho, bãi, địa điểm hoặc cơ sở chịu sự quản lý, giám sát hải quan khi pháp luật yêu cầu
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O50 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Tỷ lệ/số trường hợp đúng
	Nghĩa vụ phát sinh theo điều kiện, sự kiện; Sự tồn tại, tính đầy đủ; Thời hạn, tính kịp thời

	I64
	P8 - Chế độ quản lý khác về hải quan
	Hợp tác với các yêu cầu kiểm tra, xác minh hợp pháp của cơ quan hải quan; cung cấp, xuất trình thông tin, hồ sơ, chứng từ và điều kiện cần thiết thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp.
	O51
	Hợp tác với các yêu cầu kiểm tra, xác minh hợp pháp của cơ quan hải quan; cung cấp, xuất trình thông tin, hồ sơ, chứng từ và điều kiện cần thiết thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp
	Các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ O51 áp dụng đối với doanh nghiệp trong khoảng thời gian đo lường; loại trừ trường hợp không áp dụng và xác định riêng phần đã quan sát, kiểm tra/xác minh.
	Số/tỷ lệ trường hợp đáp ứng điều kiện
	Nghĩa vụ phát sinh theo điều kiện, sự kiện; Sự tồn tại, tính đầy đủ



Ghi chú: Mã nghĩa vụ O01-O51 và mã chỉ số I01-I64 được giữ ổn định để bảo đảm khả năng truy xuất. Dạng đo lường trong bảng được thể hiện bằng tiếng Việt; các quy tắc chi tiết về xác định phạm vi, kiểm tra, xác minh, quy thuộc, chống tính trùng và tổng hợp kết quả thực hiện theo Mục II Phụ lục này.
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MỤC II. 
PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG TUÂN THỦ
1. Nguyên tắc đo lường
1.1. Việc đo lường được thực hiện đối với các nghĩa vụ tuân thủ áp dụng đối với doanh nghiệp trong phạm vi và khoảng thời gian xác định, trên cơ sở đối chiếu tình hình, kết quả thực tế thực hiện với nội dung, yêu cầu và trạng thái phải đạt được của từng nghĩa vụ tuân thủ.
1.2. Việc đo lường được thực hiện theo chỉ số đo lường tuân thủ quy định tại Mục I Phụ lục này và dạng đo lường phù hợp với nội dung, tính chất của nghĩa vụ tuân thủ.
1.3. Một nghĩa vụ tuân thủ có thể được đo lường bằng một hoặc nhiều chỉ số; một chỉ số có thể được sử dụng để đo lường một hoặc nhiều nghĩa vụ tuân thủ có liên quan. Việc áp dụng chỉ số phải bảo đảm xác định được mối quan hệ giữa nội dung được đo lường với nghĩa vụ tuân thủ tương ứng.
1.4. Kết quả đo lường được xác định trên cơ sở thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu có liên quan, phù hợp với phạm vi và khoảng thời gian đo lường, bảo đảm khả năng kiểm tra, xác minh và truy xuất.
1.5. Việc xác định và tổng hợp kết quả đo lường phải bảo đảm không tính trùng cùng một hành vi, vụ việc, sự kiện hoặc hậu quả; kết quả thực hiện đúng của nghĩa vụ này không bù trừ hoặc làm thay đổi kết quả thực hiện không đúng đã được xác định đối với nghĩa vụ khác.
1.6. Trường hợp nghĩa vụ tuân thủ không áp dụng hoặc chưa đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu để xác định kết quả thì phải được xác định riêng, không mặc nhiên xác định là thực hiện đúng hoặc không đúng nghĩa vụ tuân thủ.
1.7. Kết quả đo lường được sử dụng cùng với thông tin, dữ liệu có liên quan làm căn cứ để phân loại mức độ tuân thủ, đánh giá hành vi tuân thủ, xác định xu hướng tuân thủ và xác định khoảng trống tuân thủ theo quy định của Thông tư.
2. Trình tự đo lường
2.1. Việc đo lường thực hiện nghĩa vụ tuân thủ được thực hiện theo trình tự sau:
a) Xác định nghĩa vụ tuân thủ áp dụng;
b) Xác định phạm vi, đối tượng và khoảng thời gian đo lường;
c) Xác định chỉ số và dạng đo lường áp dụng;
d) Xác định thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu sử dụng để đo lường;
đ) Thực hiện đo lường và xác định kết quả của từng chỉ số;
e) Xác định kết quả đo lường việc thực hiện từng nghĩa vụ tuân thủ;
g) Tổng hợp kết quả đo lường theo lĩnh vực tuân thủ và doanh nghiệp;
h) Kiểm tra tính đầy đủ, nhất quán, không tính trùng và khả năng truy xuất của kết quả đo lường.
3. Xác định nghĩa vụ, phạm vi và khoảng thời gian đo lường
3.1. Nghĩa vụ tuân thủ áp dụng đối với doanh nghiệp được xác định căn cứ quy định pháp luật, đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, loại hình xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, hàng hóa, giao dịch và điều kiện, sự kiện làm phát sinh nghĩa vụ trong khoảng thời gian đo lường.
3.2. Đối với từng nghĩa vụ tuân thủ, xác định phạm vi các đối tượng, giao dịch, hồ sơ, chứng từ, sự kiện, trạng thái hoặc trường hợp thuộc phạm vi thực hiện nghĩa vụ trong khoảng thời gian đo lường.
3.3. Trường hợp nghĩa vụ tuân thủ chỉ phát sinh khi có điều kiện hoặc sự kiện nhất định thì chỉ đưa vào phạm vi đo lường các trường hợp có điều kiện hoặc sự kiện làm phát sinh nghĩa vụ.
3.4. Trường hợp nghĩa vụ tuân thủ áp dụng đối với doanh nghiệp nhưng một chỉ số không phù hợp hoặc không phát sinh điều kiện áp dụng trong phạm vi, khoảng thời gian đo lường thì không áp dụng chỉ số đó; việc không áp dụng chỉ số không làm thay đổi trạng thái áp dụng của nghĩa vụ tuân thủ.
3.5. Trong phạm vi cần đo lường, xác định phần phạm vi có thông tin, dữ liệu để quan sát, ghi nhận; phần có đủ căn cứ để kiểm tra, đối chiếu, xác minh và xác định kết quả; phần chưa đủ cơ sở xác định, trường hợp có.
3.6. Trường hợp thông tin, dữ liệu chỉ phản ánh một phần phạm vi cần đo lường thì phải xác định mức độ bao phủ. Trường hợp kết quả từ một phần phạm vi được sử dụng để phản ánh phạm vi rộng hơn thì phải xem xét tính đại diện và phương pháp lựa chọn đối tượng được sử dụng để đo lường.
3.7. Việc không phát hiện trường hợp thực hiện không đúng trong phần phạm vi đã được quan sát, kiểm tra hoặc xác minh không mặc nhiên được sử dụng để xác định kết quả đối với phần phạm vi chưa được quan sát, kiểm tra hoặc xác minh.
4. Thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu sử dụng để đo lường
4.1. Thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu được sử dụng để đo lường phải có liên quan đến nghĩa vụ tuân thủ, chỉ số, phạm vi và khoảng thời gian đo lường.
4.2. Trước khi sử dụng để xác định kết quả, thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu được kiểm tra, đối chiếu phù hợp với nội dung, tính chất của chỉ số; xem xét tính đầy đủ, tính cập nhật, tính nhất quán, khả năng kiểm tra, xác minh và các yêu cầu chất lượng khác phù hợp. Trường hợp kết quả từ một phần phạm vi được sử dụng để phản ánh phạm vi rộng hơn thì phải xem xét tính đại diện.
4.3. Trường hợp thông tin, dữ liệu từ các nguồn có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn có khả năng ảnh hưởng đến kết quả đo lường thì phải được kiểm tra, đối chiếu hoặc xác minh trước khi xác định kết quả.
4.4. Việc chưa có hoặc chưa đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu để đo lường không mặc nhiên là căn cứ xác định doanh nghiệp thực hiện đúng hoặc không đúng nghĩa vụ tuân thủ, trừ trường hợp việc không cung cấp, không lưu giữ, không xuất trình hoặc không thực hiện yêu cầu về thông tin, hồ sơ, tài liệu là nội dung của nghĩa vụ tuân thủ được đo lường.
5. Các dạng đo lường
5.1. Căn cứ nội dung, tính chất của nghĩa vụ tuân thủ và chỉ số đo lường, áp dụng một hoặc kết hợp các dạng đo lường sau:
a) Đo tính chính xác, phù hợp: đối chiếu thông tin, nội dung, giá trị hoặc thuộc tính thực tế với thông tin, nội dung, giá trị hoặc thuộc tính phải đạt được để xác định sự phù hợp và nội dung, mức độ sai lệch, trường hợp có;
b) Đo sự tồn tại, tính đầy đủ: xác định các thông tin, nội dung, hồ sơ, chứng từ, tài liệu hoặc thành phần phải có và đối chiếu với thực tế để xác định nội dung đầy đủ, còn thiếu hoặc không có;
c) Đo thời hạn, tính kịp thời: xác định thời điểm làm phát sinh nghĩa vụ, thời hạn phải thực hiện và thời điểm thực tế hoàn thành để xác định việc thực hiện đúng hạn, quá hạn hoặc chưa đến hạn; có tính đến thời gian được gia hạn, tạm dừng hoặc trường hợp khác theo quy định;
d) Đo phạm vi, điều kiện, giới hạn: đối chiếu phạm vi, điều kiện, giới hạn hoặc trường hợp phải đáp ứng, được phép hoặc không được thực hiện với tình hình thực tế;
đ) Đo trình tự, thủ tục: đối chiếu các bước, hoạt động hoặc sự kiện phải thực hiện và thứ tự thực hiện với trình tự thực tế;
e) Đo nghĩa vụ phát sinh theo điều kiện, sự kiện: xác định điều kiện hoặc sự kiện làm phát sinh nghĩa vụ trước khi đo lường việc thực hiện nghĩa vụ; việc phát sinh điều kiện hoặc sự kiện không mặc nhiên được xác định là thực hiện không đúng nghĩa vụ;
g) Đo trạng thái phải duy trì: đối chiếu trạng thái, điều kiện hoặc yêu cầu phải duy trì với trạng thái thực tế trong khoảng thời gian phải duy trì;
h) Đo sự phù hợp giữa sự kiện và trạng thái: đối chiếu sự kiện, hành vi hoặc hoạt động phát sinh với trạng thái pháp lý của đối tượng tại thời điểm tương ứng;
i) Đo di chuyển, địa điểm: đối chiếu địa điểm, tuyến đường, hành trình, điểm đi, điểm đến, thời gian hoặc phạm vi di chuyển phải tuân thủ với tình hình di chuyển thực tế;
k) Đo tính nhất quán: đối chiếu thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu từ hai hoặc nhiều nguồn có liên quan để xác định sự phù hợp, nhất quán hoặc khác biệt. Trường hợp phát hiện khác biệt, kết quả được sử dụng để xác định nội dung cần kiểm tra, xác minh và không tự thân là căn cứ xác định doanh nghiệp thực hiện không đúng nghĩa vụ tuân thủ. Sau khi kiểm tra, xác minh, kết quả chỉ được quy thuộc vào nghĩa vụ tuân thủ có liên quan khi có đủ căn cứ xác định;
l) Đo chuyển đổi trạng thái: đối chiếu trạng thái ban đầu, sự kiện làm phát sinh yêu cầu chuyển đổi, trạng thái phải đạt được và trạng thái thực tế sau chuyển đổi;
m) Đo kết quả hợp pháp thay thế: trường hợp pháp luật cho phép một trong nhiều kết quả, phương thức hoặc trạng thái hợp pháp, đối chiếu kết quả thực tế với các kết quả, phương thức hoặc trạng thái được phép áp dụng.
5.2. Trường hợp một chỉ số phản ánh nhiều nội dung, yêu cầu hoặc thuộc tính của nghĩa vụ tuân thủ thì từng nội dung, yêu cầu hoặc thuộc tính được đo lường riêng theo dạng đo lường phù hợp trước khi tổng hợp thành kết quả của chỉ số.
5.3. Kết quả thực hiện đúng của một nội dung, yêu cầu hoặc thuộc tính không bù trừ hoặc làm thay đổi kết quả thực hiện không đúng đã được xác định đối với nội dung, yêu cầu hoặc thuộc tính khác.
5.4. Việc áp dụng dạng đo lường không làm phát sinh nghĩa vụ, điều kiện, yêu cầu hoặc trạng thái phải đạt được ngoài nghĩa vụ tuân thủ được xác định từ quy định pháp luật áp dụng đối với doanh nghiệp.
6. Xác định kết quả chỉ số và kết quả đo lường nghĩa vụ tuân thủ
6.1. Kết quả của từng chỉ số được xác định trên cơ sở phạm vi đo lường, dạng đo lường áp dụng, nội dung, yêu cầu hoặc trạng thái phải đạt được của nghĩa vụ tuân thủ và thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu đủ điều kiện sử dụng.
6.2. Tùy theo nội dung, tính chất của chỉ số, kết quả đo lường được thể hiện bằng số lượng, tỷ lệ, giá trị, mức chênh lệch, thời gian, trạng thái hoặc dạng kết quả khác phù hợp; đồng thời xác định phạm vi đã được đo lường và nội dung chưa đủ cơ sở xác định, trường hợp có.
6.3. Kết quả đo lường việc thực hiện từng nghĩa vụ tuân thủ được xác định trên cơ sở kết quả của một hoặc nhiều chỉ số có liên quan đến nội dung, yêu cầu của nghĩa vụ đó.
6.4. Trường hợp một chỉ số có liên quan đến nhiều nghĩa vụ tuân thủ, kết quả của chỉ số chỉ được sử dụng để xác định kết quả của nghĩa vụ khi xác định được mối quan hệ giữa nội dung được đo lường với nghĩa vụ tương ứng.
6.5. Trường hợp nhiều chỉ số hoặc nhiều nguồn thông tin phản ánh cùng một hành vi, vụ việc, sự kiện hoặc hậu quả thì phải xác định mối quan hệ và không tính trùng khi xác định kết quả thực hiện nghĩa vụ.
6.6. Kết quả đo lường từng nghĩa vụ tuân thủ phải phản ánh phạm vi, khoảng thời gian được đo lường; kết quả thực hiện nghĩa vụ trong phạm vi có đủ căn cứ xác định; trường hợp thực hiện không đúng; phần chưa đủ cơ sở xác định; chỉ số và thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu làm căn cứ.
6.7. Kết quả đo lường nghĩa vụ tuân thủ không được xác định bằng việc cộng, trừ hoặc bù trừ cơ học kết quả của các chỉ số có liên quan.
7. Tổng hợp và sử dụng kết quả đo lường
7.1. Kết quả đo lường việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ được tổng hợp theo lĩnh vực tuân thủ và theo doanh nghiệp để phản ánh tình hình, kết quả thực hiện nghĩa vụ tuân thủ trong khoảng thời gian đo lường.
7.2. Việc tổng hợp phải bảo toàn kết quả của từng nghĩa vụ tuân thủ, phạm vi được đo lường và nội dung chưa đủ cơ sở xác định.
7.3. Kết quả thực hiện đúng của một nghĩa vụ hoặc lĩnh vực tuân thủ không được sử dụng để bù trừ làm thay đổi kết quả thực hiện không đúng đã được xác định đối với nghĩa vụ hoặc lĩnh vực khác.
7.4. Trường hợp phạm vi đo lường, mức độ bao phủ, tính đại diện hoặc chất lượng thông tin, dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu sử dụng cho nội dung phân loại, đánh giá hoặc xác định tương ứng thì phải xác định rõ giới hạn của kết quả đo lường.
7.5. Kết quả tổng hợp đo lường được sử dụng cùng với thông tin, dữ liệu có liên quan làm đầu vào cho việc phân loại mức độ tuân thủ, đánh giá hành vi tuân thủ, xác định xu hướng tuân thủ và xác định khoảng trống tuân thủ theo quy định của Thông tư.
8. Kiểm soát, lưu vết và xử lý thay đổi kết quả đo lường
8.1. Kết quả đo lường phải bảo đảm có thể xác định, truy xuất được quy định pháp luật và nghĩa vụ tuân thủ làm căn cứ; chỉ số và dạng đo lường được áp dụng; phạm vi và khoảng thời gian đo lường; thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu được sử dụng; kết quả đo lường và việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh có liên quan.
8.2. Việc đo lường phải áp dụng quy định pháp luật, nghĩa vụ tuân thủ, chỉ số và phương pháp đo lường có hiệu lực đối với khoảng thời gian được đo lường; trường hợp có sửa đổi, bổ sung phải bảo đảm xác định được nội dung và thời điểm có hiệu lực được áp dụng để xác định kết quả.
8.3. Kết quả đo lường đã được xác lập phải được lưu vết để phục vụ kiểm tra, đối chiếu và tái lập. Trường hợp phát sinh thông tin, dữ liệu mới hoặc phát hiện sai sót làm thay đổi căn cứ đo lường thì thực hiện đo lường lại và xác lập kết quả mới.
8.4. Việc xác lập kết quả mới phải bảo đảm lưu giữ kết quả trước đó, thời điểm thay đổi và căn cứ làm thay đổi kết quả.
5



PHỤ LỤC III
BỘ TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ
(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … tháng … năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
MỤC I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ
Bộ tiêu chí đánh giá tuân thủ gồm 11 tiêu chí thuộc bốn nội dung đánh giá: mức độ tuân thủ pháp luật, hành vi tuân thủ, xu hướng tuân thủ và khoảng trống tuân thủ. Các tiêu chí được áp dụng trên cơ sở kết quả đo lường việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ và thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu có liên quan.

	Mã
	Nội dung đánh giá
	Tên tiêu chí
	Nội dung xem xét
	Thông tin, kết quả sử dụng
	Kết quả tiêu chí

	CS01
	Mức độ tuân thủ pháp luật
	Kết quả thực hiện nghĩa vụ tuân thủ
	Mức độ, phạm vi doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ tuân thủ áp dụng trong kỳ đánh giá.
	Kết quả đo lường theo nghĩa vụ/lĩnh vực; phạm vi nghĩa vụ áp dụng; kết quả đã được xác minh.
	Kết quả thực hiện nghĩa vụ.

	CS02
	Mức độ tuân thủ pháp luật
	Tính chất và mức độ nội dung thực hiện không đúng
	Tính chất, hậu quả, phạm vi ảnh hưởng, sự tái diễn và mức độ đáng kể của nội dung thực hiện không đúng nghĩa vụ tuân thủ.
	Kết quả thực hiện không đúng đã được xác minh; sự kiện gốc; hậu quả; nghĩa vụ, lĩnh vực và bối cảnh có liên quan.
	Kết quả về tính chất, mức độ của nội dung thực hiện không đúng.

	CB01
	Hành vi tuân thủ
	Chủ động phòng ngừa
	Việc thiết lập, thực hiện và duy trì các biện pháp phòng ngừa sai sót, không tuân thủ.
	Thông tin, bằng chứng về quy trình, kiểm soát, rà soát, đào tạo và biện pháp phòng ngừa.
	Kết quả về chủ động phòng ngừa.

	CB02
	Hành vi tuân thủ
	Chủ động tự phát hiện
	Mức độ doanh nghiệp chủ động tự rà soát, phát hiện sai sót hoặc nội dung thực hiện không đúng trước hoặc độc lập với việc phát hiện của cơ quan có thẩm quyền.
	Kết quả tự rà soát; thời điểm, nguồn phát hiện; thông tin, bằng chứng xác minh.
	Kết quả về chủ động tự phát hiện.

	CB03
	Hành vi tuân thủ
	Chủ động xử lý và khắc phục
	Mức độ chủ động, kịp thời, đầy đủ và hiệu quả trong xử lý, khắc phục sai sót, hạn chế, khoảng trống tuân thủ.
	Thông tin, bằng chứng về biện pháp và kết quả khắc phục; phạm vi, thời điểm, nguyên nhân liên quan.
	Kết quả về xử lý và khắc phục.

	CB04
	Hành vi tuân thủ
	Duy trì kết quả khắc phục và ngăn ngừa tái diễn
	Mức độ duy trì kết quả khắc phục, duy trì biện pháp kiểm soát và hạn chế tái diễn.
	Kết quả theo dõi sau khắc phục; thông tin về tái diễn; thời gian quan sát; việc duy trì biện pháp kiểm soát.
	Kết quả về duy trì khắc phục.

	CT01
	Xu hướng tuân thủ
	Chiều hướng và mức độ thay đổi
	Chiều hướng và mức độ thay đổi của kết quả tuân thủ trong các kỳ hoặc khoảng thời gian có thể so sánh.
	Kết quả đo lường, đánh giá lịch sử và các thông tin đủ điều kiện so sánh.
	Kết quả về chiều hướng và mức độ thay đổi.

	CT02
	Xu hướng tuân thủ
	Phạm vi thay đổi
	Mức độ tập trung hoặc lan rộng của sự thay đổi theo nghĩa vụ, lĩnh vực hoặc hoạt động.
	Kết quả theo nghĩa vụ, lĩnh vực, hoạt động trong phạm vi có thể so sánh.
	Kết quả về phạm vi thay đổi.

	CT03
	Xu hướng tuân thủ
	Tính duy trì của sự thay đổi
	Sự thay đổi có tính duy trì, nhất thời hoặc có dấu hiệu đảo chiều.
	Chuỗi kết quả theo thời gian và thông tin về thời gian quan sát, tính nhất quán, sự đảo chiều.
	Kết quả về tính duy trì.

	CG01
	Khoảng trống tuân thủ
	Nội dung và mức độ khoảng trống tuân thủ
	Sự khác biệt giữa trạng thái phải thực hiện theo nghĩa vụ tuân thủ và trạng thái thực tế đã được xác minh; mức độ, phạm vi của khoảng trống.
	Nghĩa vụ tuân thủ, trạng thái phải thực hiện, kết quả đo lường và thông tin, bằng chứng về trạng thái thực tế.
	Kết quả xác định khoảng trống, mức độ và phạm vi.

	CG02
	Khoảng trống tuân thủ
	Tính hệ thống và nguyên nhân
	Khoảng trống đã xác định có tính riêng lẻ, tái diễn hoặc hệ thống; nguyên nhân được xác định khi có đủ căn cứ.
	Kết quả CG01; lịch sử; thông tin về quy trình, kiểm soát, nguyên nhân và các bằng chứng liên quan.
	Kết quả về tính hệ thống và nguyên nhân.



MỤC II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ
1. Nguyên tắc chung
1. Đánh giá tuân thủ được thực hiện trên cơ sở nghĩa vụ tuân thủ áp dụng đối với doanh nghiệp, kết quả đo lường việc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ và thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu có liên quan trong phạm vi, thời gian đánh giá.
2. Việc đánh giá hình thành bốn nhóm kết quả gồm: mức độ tuân thủ pháp luật; hành vi tuân thủ; xu hướng tuân thủ; khoảng trống tuân thủ. Các nhóm kết quả được xác định theo phương pháp riêng, không cộng cơ học thành một điểm tổng hợp.
3. Việc đánh giá phải bảo đảm nguyên tắc không bù trừ; kết quả tích cực của nghĩa vụ, lĩnh vực, hành vi hoặc xu hướng này không được sử dụng để bù trừ hoặc làm thay đổi không phù hợp kết quả thực hiện không đúng nghĩa vụ tuân thủ khác.
4. Cùng một hành vi, sự việc và hậu quả không được tính trùng khi xác định kết quả đánh giá.
5. Trường hợp thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu chưa đủ căn cứ, chưa được xác minh hoặc phạm vi đo lường chưa đủ để kết luận thì phải ghi nhận tình trạng chưa đủ căn cứ; không mặc nhiên xác định là tuân thủ hoặc không tuân thủ.
6. Việc đánh giá phải xác định rõ kỳ đánh giá, thời điểm đánh giá, thời điểm kết quả có hiệu lực và phiên bản tiêu chí, phương pháp, quy tắc được áp dụng. Đánh giá lại tạo kết quả đánh giá mới và không ghi đè kết quả đã có hiệu lực.
2. Trình tự đánh giá
1. Xác định doanh nghiệp, mục đích, kỳ đánh giá, thời điểm đánh giá, phạm vi nghĩa vụ tuân thủ áp dụng và phạm vi thông tin, dữ liệu được sử dụng.
2. Kiểm tra mức độ đầy đủ và khả năng sử dụng của kết quả đo lường, thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu làm căn cứ đánh giá.
3. Áp dụng từng tiêu chí tại Mục I để xác định kết quả tiêu chí tương ứng.
4. Tổng hợp kết quả tiêu chí theo từng nhóm: mức độ tuân thủ pháp luật, hành vi tuân thủ, xu hướng tuân thủ và khoảng trống tuân thủ.
5. Kiểm tra các điều kiện, giới hạn và căn cứ bảo đảm trước khi xác lập, phê duyệt và phát hành kết quả đánh giá.
6. Cập nhật kết quả đánh giá vào hồ sơ tuân thủ và sử dụng theo quy định.
3. Phương pháp xác định mức độ tuân thủ pháp luật
Mức độ tuân thủ pháp luật được xác định trên cơ sở kết quả tiêu chí CS01, CS02 và kết quả theo các lĩnh vực nghĩa vụ tuân thủ. Việc phân loại không sử dụng phương pháp cộng điểm có trọng số để bù trừ giữa các kết quả.
Xem xét kết quả thực hiện đối với từng nghĩa vụ tuân thủ áp dụng trước khi tổng hợp theo lĩnh vực và toàn doanh nghiệp.
Đối với nội dung thực hiện không đúng, xem xét tính chất, hậu quả, phạm vi ảnh hưởng, sự tái diễn và mức độ đáng kể trên cơ sở thông tin, dữ liệu đã được xác minh.
Áp dụng điều kiện phân loại, giới hạn theo lĩnh vực, nguyên tắc không bù trừ và các điều kiện quyết định mức độ theo quy định.
Trường hợp chưa đủ căn cứ để xác định mức độ tuân thủ thì ghi nhận tình trạng chưa đủ căn cứ để tiếp tục kiểm tra, bổ sung hoặc đánh giá lại; không xác lập thêm một mức độ tuân thủ ngoài các mức được quy định tại Nghị định.
4. Phương pháp đánh giá hành vi tuân thủ
Hành vi tuân thủ được đánh giá độc lập theo bốn phương diện: chủ động phòng ngừa; chủ động tự phát hiện; chủ động xử lý, khắc phục; duy trì kết quả khắc phục và ngăn ngừa tái diễn.
Chủ động phòng ngừa được xác định trên cơ sở phạm vi, việc thực hiện, tính kịp thời và hiệu quả của biện pháp phòng ngừa có bằng chứng.
Chủ động tự phát hiện được xác định trên cơ sở nguồn phát hiện, chủ thể khởi xướng, thời điểm và phạm vi tự rà soát; việc doanh nghiệp tự khai báo nhưng chưa được xác minh không mặc nhiên tạo kết quả tích cực.
Chủ động xử lý, khắc phục được xác định trên cơ sở thời điểm bắt đầu, tính kịp thời, đầy đủ, hiệu quả và việc xử lý nguyên nhân của vấn đề.
Việc duy trì khắc phục được xác định trên cơ sở thời gian quan sát, sự tái diễn, việc duy trì biện pháp kiểm soát và hiệu quả sau khắc phục.
Kết quả hành vi tích cực không làm thay đổi kết quả lịch sử về việc thực hiện không đúng nghĩa vụ tuân thủ; kết quả khắc phục được sử dụng làm căn cứ cho các lần đo lường, đánh giá tiếp theo.
5. Phương pháp đánh giá xu hướng tuân thủ
Xu hướng tuân thủ được xác định trên cơ sở so sánh các kết quả có khả năng so sánh giữa các kỳ hoặc khoảng thời gian; không suy trực tiếp xu hướng từ sự thay đổi của mức độ tuân thủ.
Trước khi so sánh phải xem xét sự tương đồng về nghĩa vụ áp dụng, phương pháp đo lường, phạm vi, độ bao phủ, quy định pháp luật, bối cảnh hoạt động và chất lượng thông tin, dữ liệu.
Xác định chiều hướng và mức độ thay đổi; phạm vi thay đổi theo nghĩa vụ, lĩnh vực hoặc hoạt động; tính duy trì, nhất thời hoặc đảo chiều của sự thay đổi.
Kết quả xu hướng được xác định theo một trong các trạng thái: cải thiện; ổn định; suy giảm; chưa đủ căn cứ.
Thiếu dữ liệu lịch sử hoặc thiếu khả năng so sánh không được suy thành xu hướng ổn định.
Xu hướng tích cực về hành vi không được sử dụng để bù trừ xu hướng suy giảm của kết quả thực hiện nghĩa vụ.
6. Phương pháp xác định khoảng trống tuân thủ
Khoảng trống tuân thủ được xác định bằng việc so sánh trạng thái phải thực hiện theo nghĩa vụ tuân thủ với trạng thái thực tế đã được xác minh.
Chỉ xác lập khoảng trống khi có đủ căn cứ về trạng thái phải thực hiện và trạng thái thực tế; thiếu dữ liệu hoặc chưa xác định được trạng thái thực tế không mặc nhiên là khoảng trống tuân thủ.
Xác định nội dung, mức độ và phạm vi của khoảng trống theo nghĩa vụ, lĩnh vực hoặc hoạt động có liên quan.
Chỉ sau khi khoảng trống đã được xác lập mới xem xét tính riêng lẻ, tái diễn hoặc hệ thống và xác định nguyên nhân khi có đủ căn cứ.
Sự tái diễn không mặc nhiên đồng nghĩa với tính hệ thống; mối tương quan giữa các yếu tố không tự chứng minh quan hệ nguyên nhân.
Khoảng trống tuân thủ không mặc nhiên đồng nhất với vi phạm pháp luật.
7. Tổng hợp và xác lập kết quả đánh giá
Kết quả đánh giá tuân thủ gồm bốn nhóm kết quả độc lập: (i) mức độ tuân thủ pháp luật; (ii) hành vi tuân thủ; (iii) xu hướng tuân thủ; (iv) khoảng trống tuân thủ. Việc tổng hợp phải giữ được căn cứ, phạm vi và kết quả của từng tiêu chí.
Kết quả mức độ tuân thủ được phân loại theo các mức quy định tại Nghị định. Kết quả hành vi tuân thủ được thể hiện theo các phương diện hành vi đã đánh giá. Kết quả xu hướng được thể hiện theo trạng thái cải thiện, ổn định, suy giảm hoặc chưa đủ căn cứ. Kết quả khoảng trống tuân thủ được thể hiện theo từng khoảng trống, mức độ, phạm vi, tính hệ thống và nguyên nhân khi đủ căn cứ.
8. Bảo đảm chất lượng và phát hành kết quả
Trước khi phát hành, kết quả đánh giá phải được kiểm tra về nghĩa vụ áp dụng, phạm vi đo lường, độ bao phủ, tính đại diện, mức độ đầy đủ của căn cứ, tính nhất quán, tính toàn vẹn và khả năng truy xuất nguồn gốc của thông tin, dữ liệu.
Các hạn chế về mức độ đầy đủ của căn cứ, độ bao phủ, tính đại diện hoặc khả năng so sánh được xử lý như điều kiện bảo đảm kết luận; không mặc nhiên là kết quả bất lợi đối với doanh nghiệp.
Kết quả đánh giá phải lưu được kỳ đánh giá, thời điểm đánh giá, thời điểm có hiệu lực, căn cứ chính, phiên bản tiêu chí và phương pháp áp dụng, người hoặc đơn vị thực hiện rà soát, phê duyệt theo thẩm quyền.
Kết quả đã phát hành không được sửa đè. Khi có thông tin, dữ liệu mới có ý nghĩa; dữ liệu nguồn được điều chỉnh; phạm vi nghĩa vụ áp dụng được xác định lại; hoặc phát hiện sai sót trong đánh giá, thực hiện đánh giá lại và lưu kết quả mới theo quy định.
9. Sử dụng kết quả đánh giá
Kết quả đánh giá được cập nhật vào hồ sơ tuân thủ và sử dụng làm căn cứ phục vụ giám sát tuân thủ pháp luật, hỗ trợ tuân thủ tự nguyện, lựa chọn và áp dụng biện pháp quản lý theo mức độ tuân thủ, cung cấp thông tin phục vụ đánh giá rủi ro và áp dụng quản lý rủi ro theo quy định.
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